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NHÓM GIÁO VIÊN HÓA ĐỀ ÔN LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Môn: Hóa - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

 ĐỀ CHÍNH THỨC  Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  Mã đề thi  

173 Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..……… 

 

 

Câu 1.              ại vật liệ                                     

 A. Cao su buna. B. T       -6,6. 

 C. T  v    . D. N ư  p    (v        r  ). 

Câu 2.           p             .                  p    ợp với X ? 

 A. H2N-CH2-COOH. B. C6H5NH2. C. Ala-Gly. D. HCOONH4. 

Câu 3.         p          ạ          vớ            p        3H6O2    

 A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. 

Câu 4.         p        vớ  dung dịch Br2    

 A. Phenyl clorua. B. Alanin. C. Metyl amin. D. Triolein. 

Câu 5. Trư     ọp              ạo hợp ch t Fe(II) ? 

 A. N               v         ịch H2SO4      . B.              r          ự          2. 

 C. N               v        dịch AgNO3  ư. D. Cho bộ     v         ịch HNO3  ư. 

Câu 6. Dãy kim loạ                 r     2                ư       

 A. Fe, Na, K. B. Ca, Ba, K. C. Ca, Mg, Na. D. Al, Ba, K. 

Câu 7.                ọ                         

 A. C6H5NH2. B. CH3NH2. 

 C. H2N-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. 

Câu 8.                         p           ệt nhôm 

 A. 3Al + 3CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu. B. Al + 3Fe3O4 4Al2O3 + 9Fe. 

 C. 2Al2O3  4Al + 3O2. D. Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2. 

Câu 9. Gluxit na o sau  ây  ư   goi  la   ư ng mía ? 

 A.      r z . B. Tinh    . C.      z . D.  r    z . 

Câu 10.   c kim    ị Fe, Cr, Cu   ng tan trong dung dich   o           

 A. Dung dich HCl. B. Dung dich HNO3  ă ,     ị. 

 C. Dung dich HNO3 loãng. D. Dung dịch H2SO4  ă , nguội. 

Câu 11. Kim loai  X tác dung v   i H2SO4 loãng          H2. Mặt    c oxit   a X         H2     thành kim loai     

nhiêt   ô   cao. X la  kim loai  na o           

 A. Fe. B. Al. C. Mg. D. Cu. 

Câu 12. Chọn cặp ch t không x y ra ph n  ng ? 

 A. dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2. B. dung dịch Fe(NO3)2 và dung dịch KHSO4. 

 C. dung dịch H2NCH2COONa và dung dịch KOH. D. dung dịch C6H5NH3Cl và dung dịch NaOH. 

Câu 13. D       p                                      ược khí N2 ? 

 A. T      ,     ằ ,      pr  , cao su buna-N. 

 B. T    p   ,      ă  ,         -6,        z . 

 C. Protein, nilon-6,6, poli(metyl metacrylat), PVC. 

 D. Amilopectin, cao su buna- ,        ,    v    . 

Câu 14. Phân biệt các ch t CaCl2, HCl, Ca(OH)2 có thể dùng dung dịch 

 A. NaOH. B. NaHCO3. C. Na2CO3. D. NaNO3. 

Câu 15. Nhậ   é       ướ                

HCl NaOH
X Y X

 
 


ot



đpnc
 
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 A. Tripeptit hòa tan Cu(OH)2 (ph n  ng màu biure) tạo dung dịch xanh lam. 

 B. Trong phân t  protein luôn có nguyên t      . 

 C. Tinh bộ  v         z       ng phân c a nhau. 

 D. Este là những ch t hữ      ễ      r     ước. 

Câu 16. Trong 4 kim loại sau: Fe, Na, Al, Cr. Kim loại nổ khi tiếp xúc với axit và kim loại nhẹ, khá m m, dễ 

kéo sợi, dễ dát mỏng trong 4 kim loại theo th  tự là 

 A. Na và Fe. B. Cr và Al. C. Na và Al. D. Cr và Fe. 

Câu 17. Xà phòng hóa h n hợp g m CH3COOCH3 và CH3COOC2H5      ược s n phẩm g m 

 A. 2 mu i và 2 ancol. B. 2 mu i và 1 ancol. 

 C. 1 mu i và 1 ancol. D. 1 mu i và 2 ancol. 

Câu 18. Nguyên t  hóa họ                 ộc nhóm kim loại ki m thổ ? 

 A. Natri. B. Bari. C. Nhôm. D. Kali. 

Câu 19. Nhậ   é              sai ? 

 A.      z   ược dùng làm thu    ă    ự        ư i già, trẻ   ,   ư i  m. 

 B. G   ượ        ể chế biến thành gi y. 

 C. X      z     p  n  ng màu với iot. 

 D. Tinh bột là một trong s  ngu n cung c p  ă    ượng ch       ể. 

Câu 20. Polime X dai, b n với nhiệt và giữ nhiệt t        ể dệt v i, may quần áo  m, X là 

 A. Poliacrilonitrin. B. Poli (vinylclorua). 

 C.             . D. Polietilen. 

Câu 21. Ch               không       ể làm m    ước c ng tạm th i ? 

 A. Na2CO3. B. Na3PO4. C. Ca(OH)2. D. HCl. 

Câu 22. S  amin bậc ba có công th c phân t  C5H13N là 

 A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. 

Câu 23. X là mộ     α-amino axit có công th c phân t  C3H7O2N. Công th c c u tạo c a X là 

 A. H2NCH(CH3)COOH. B. H2NCH2CH2COOH. C. H2NCH2COOCH3. D. CH2=CH–COONH4. 

Câu 24. Kim loạ              không tác dụ    ược với dung dịch FeCl3 

 A. Ag. B. Fe. C. Cu. D. Ca. 

Câu 25. Nhúng thanh Ni lầ   ượt vào các dung dịch: FeCl3, CuCl2, AgNO3, HCl và FeCl2. S   rư ng hợp 

x   r  ă   ò    ện hóa là 

 A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. 

Câu 26. Dãy kim loạ    u có thể    u chế bằ   p ư    p  p   ện phân dung dịch mu i c a chúng là 

 A. Na, Cu. B. Ca, Zn. C. Fe, Ag. D. K, Al. 

Câu 27. Phát biể              không        

 A. Enzim là những ch t hầu hết có b n ch t protein. 

 B. Cho glyxin tác dụng với HNO2 có khí bay ra. 

 C. Ph     ng – saccarozo có công th c là (C12H21O11)2Cu. 

 D. Tetrapeptit thuộc loại polipeptit. 

Câu 28. Dẫn khí etylamin vào dung dịch AlCl3, hiệ   ượ   q         ược ch  yếu là 

 A. có kết t a keo tr ng xu t hiện. 

 B. ch t lỏng có sự phân lớp. 

 C. xu t hiệ  ‘      r   ’ c a NH4Cl. 

 D. xu t hiện kết t a keo tr ng r i tan hoàn toàn. 

Câu 29. Dãy g m các ch    ược xếp theo chi          z   ă    ần từ trái qua ph i là 

 A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2. B. CH3NH2, NH3, C6H5NH2. 

 C. NH3, CH3NH2, C6H5NH2. D. CH3NH2, C6H5NH2, NH3. 
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Câu 30.             ư    q     n hợp X g m FeO, CuO và MgO nung nóng, sau khi các ph n  ng x y ra 

               ược ch t r n Y. Thành phần ch t r n Y g m 

 A. FeO, Cu, Mg. B. Fe, Cu, MgO. C. Fe, CuO, Mg. D. FeO, CuO, Mg. 

Câu 31.                  không    u chế  ược NaOH ? 

 A.   ện phân dung dị   N              ă    p,   ện cự   r . 

 B. Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3. 

 C. Cho Na2O tác dụng vớ   ước. 

 D. Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. 

Câu 32. Quặ          ượ        ể s n xu t kim loạ                

 A. Mg. B. Na. C. Cu. D. Al. 

Câu 33. Hợp ch                    ược ph n      r     ư    ? 

 A. CH3COOCH3. B. H2N-CH2-COOH. C. HCOOC2H5. D. CH3COONH4. 

Câu 34.               ph n  ng sau (theo       ỉ lệ mol): 

C7H18O2N2 (X) + NaOH X1 + X2 + H2O 

X1 + 2HCl X3 + NaCl 

X4 + HCl  X3 

X4         -6 + H2O 

Phát biể                     

 A. X2 làm quỳ tím hóa h ng. B. Các ch t X, X4              ưỡng tính. 

 C. Phân t  kh i c a X lớ         với X3. D. Nhiệ   ộ nóng ch y c a X1 nhỏ     X4. 

Câu 35. X, Y, Z, T là một trong các ch             z ,        ( 6H5NH2), fr    z  v  p      ( 6H5OH). Tiến 

hành các thí nghiệ   ể nhận biết chúng và ta có kết qu    ư      

Thu c th  X T Z Y 

(+): ph n  ng 

(-): không ph n  ng 

Nước Br2 Kết t a Nhạt màu Kết t a (-) 

dd AgNO3/NH3, t
o
 (-) Kết t a (-) Kết t a 

dd NaOH (-) (-) (+) (-) 

Các ch t X, Y, Z, T lầ   ượt là 

 A.      z ,       , p     , fr    z . B.       , fr    z , p     ,      z . 

 C. p     , fr    z ,       ,      z . D. fr    z , p     ,      z ,       . 

Câu 36. Thí nghiệm nào sau          ược dung dịch chỉ ch a một mu i sau khi kết thúc ph n  ng ? 

 A. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng  ư. 

 B. Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3  ư. 

 C. Sục a mol khí CO2 vào dung dịch ch a a mol Ca(OH)2. 

 D. Cho a mol Fe vào dung dịch ch a 3a mol AgNO3 

Câu 37. N      ộ         ( ư) v         ị         ộ   r                      3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, 

H2SO4  ă ,     .     p                   r ,               rư      p  ạ           (  )   

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 38. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(1)  ụ       2  q         ị   K2Cr2O7  r         rư        ,         . 

(2)           ị   N 3PO4 v         ị   A N 3. 

(3)     p è       v         ị       . 

(4)     v        v         ị     (N 3)2. 

(5) Cho AgNO3  ư v         ị        ợp   (N 3)3 và HCl. 

Sau khi các ph n  ng x y ra hoàn toàn, s  thí nghiệ       ược kết t a là 

 A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. 

Câu 39. Cho các nhậ   ịnh sau: 

(1) T                    ạ    ỉ  ị    . 








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(2)  ợp              r   v   ợp                                p ầ                      . 

(3) D     ị               r                        q ỳ         ể               . 

(4)           ạ  A  v         ị       2          ượ   ế      A   . 

(5) Tí        vậ                     ạ              r    ự        r . 

(6)               p         v  pr       r         rư                p         ộ       . 

S  nhậ   ị        là 

 A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. 

Câu 40. Có 5 h n hợp, m i h n hợp g m 2 ch t r n có s  mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và Fe2(SO4)3; 

KHSO4 và KHCO3; BaCl2 và CuSO4; Fe(NO3)2 và AgNO3. 

S  h n hợp có thể                r     ướ  ( ư)   ỉ tạo ra các ch t tan t    r     ước là 

 A. 5. B. 3. C. 4. D. 2. 

Câu 41. Cho các dung dịch FeCl3, HCl, HNO3 loãng, AgNO3, ZnCl2 và dung dịch ch a (KNO3, H2SO4 loãng). 

S  dung dịch tác dụ    ược với kim loại Cu   nhiệt  ộ   ư ng là 

 A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. 

Câu 42. Cho các phát biểu sau: 

(a) Ch t béo tác dụng với dung dịch NaOH luôn theo tỉ lệ mol 1: 3. 

(b)  r        u cho ph n  ng màu biure. 

(c) Amino axit thuộc loại hợp ch t hữ      ạp ch c. 

(d) Hợp ch t H2N-CH2-CH2-COOCH3 là este c a alanin. 

( )  ộ ngọt c   fr    z   ớ       ộ ngọt c        r z . 

( ) Tr         rư      z , fr    z      ể                 z . 

S  phát biể          

 A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 43.                 ệ       

(1)   ệ  p          ị       4. 

(2)     A  v         ị    2SO4          ộ . 

(3)         v         ị      . 

(4)  ụ        2 v         ị   N 2SiO3. 

( ) N              ợp       v    3O4. 

           ệ   ạ  r      p ẩ         

 A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 44.         p      ể       

1.          r          2      ệ   ộ    . 

2. Bột S b c cháy khi tiếp xúc với CrO3. 

3.      ệ   ộ    ,                  ạ         ổ     p         ượ  vớ   ướ . 

4.  ợp               (   –   )  ể  r              ẩ   ị ă   ò    ệ     . 

 .      ợp KN 3 v     ( ỉ  ệ     1  1)      ế   r          ị   N    4  ư. 

6. Cho NH3  ư v         ị   A   3 th   ượ   ế       r       ,         ế           ầ . 

   p      ể  đ n     

 A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 

Câu 45. T ự    ệ              ệ       

(1)              r           . 

(2)               ợp     v   ư    ỳ   ( r           ệ                    ). 

(3)         (  )      v         ị           f r    ặ      . 

(4)         v         ị        (  )    f  . 

( )          v         ị       (   )    r  . 

(6)               ừ      ụ   vớ        ị              r  . 
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           ệ   ạ  r           (  )    

 A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. 

Câu 46.         p      ể       

(1)  r            ụ   vớ        ị    N 3  ặ     ộ  v   2SO4  ặ     ộ . 

(2) CrO3          ưỡ       . 

(3) D     ị        ợp K2Cr2O7 v   2SO4                  ạ  . 

(4)      ệ   ộ    ,  r      ụ   vớ        ị       v   r      ụ   vớ    2      ạ         r  2. 

(5) Cr(OH)3 vừ       ụ   vớ        ị      , vừ       ụ   vớ        ị   N   . 

(6)  r            ạ               ế         . 

   p      ể  sai    

 A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. 

Câu 47. Cho các phát biểu sau 

(a) Peptit mạch h  phân t  ch a 2 liên kết peptit -CO-NH-  ược gọ       p p   . 

(b) Trong dung dị  ,      z    n tại ch  yếu   dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α và dạng β). 

(c) Anilin tham gia ph n  ng thế  r   v              ễ        z  . 

(d) S n phẩm th   p           z  (         
+
, nhiệ   ộ) có thể tham gia ph n  ng tráng bạc. 

( )                ượ     u chế bằng ph n  ng giữa phenol và axit axetic. 

S  phát biể          

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 48. Cho các thí nghiệm sau: 

(1) Cho Cu vào dung dịch FeCl3. 

(2) H2S vào dung dịch CuSO4. 

(3) HI vào dung dịch FeCl3. 

(4) Dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3. 

(5) Dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2. 

(6) CuS vào dung dịch HCl. 

S  cặp ch t ph n      ược với nhau là 

 A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. 

Câu 49. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3. 

(2) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2. 

(3) Sục khí NH3 tớ   ư v         ịch AlCl3. 

(4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2. 

(5) Sục CO2 tớ   ư v         ịch ch a NaAlO2. 

Sau khi các ph n  ng x y ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệ       ược kết t a ? 

 A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. 

Câu 50. Cho các phát biểu sau: 

(1) Sục khí CO2  ế   ư v         ịch ch a NaAlO2 và Ba(OH)2          ược hai kết t a. 

(2) Trong tự nhiên, kim loại ki m chỉ t n tạ   ưới dạng hợp ch t. 

(3) Trong dung dịch ion Ag
+
 kh   ược ion Fe

2+
. 

(4) D    p ư    p  p          ể làm m    ước c    vĩ     u. 

(5) Cho Al tác dụng với dung dị   N             ược kết t a và khí. 

S  phát biể          

 A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. 

------------- HẾT ------------- 
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NHÓM GIÁO VIÊN HÓA 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ ÔN LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Môn: Hóa - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

   Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề 

 Mã đề thi  

295 Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….............……..…… 

 

 

Câu 1. Một mẫu ch t th i   dạng dung dịch ch a các ion: Zn
2+

, Cu
2+

, Fe
3+

, Pb
2+

, Hg
2+

. Hóa ch               

      ể x   ý     ộ mẫu ch t th i trên ? 

 A. Nước vôi trong. B. Axit nitric. C. Gi m ă . D. Ancol etylic. 

Câu 2. T       -6,6 có tính dai b n, m m mạ       ượt, ít th    ước, giặ            ư    é    n với 

nhiệt, với axit và ki m. T  nilon-6,6  ượ     u chế từ ph n      r      ư     ữa 

 A. axit terephatlic và etylen glicol. B.      α-       pr    v          p  . 

 C.                   v          p  . D. axit α-aminoenantoic và etylen glycol. 

Câu 3. Mệ      nào trong các mệ      sau không      ? 

 A. E      ,        c, mạch h  có công th c tổng quát là CnH2nO2 (  ≥ 2). 

 B. T       ư ng các este   thể lỏng, nhẹ      ước và r           r     ước. 

 C. Th   p          r         rư                   ược axit cacboxylic và ancol. 

 D.   t cháy mộ         ,        c, mạch h       ược CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1: 1. 

Câu 4. Sợ            ượ        ể         p    q ầ    ,  ể ngoài không khí ẩm lâu ngày bị   t.  ể n i lại 

m         ,                   ạ       ể      ược b n nh t ? 

 A. Al. B. Cu. C. Fe. D. Mg. 

Câu 5. Kim loại ki        ướ       ược s  dụng làm tế     q       ện 

 A. Li. B. Na. C. K. D. Cs. 

Câu 6. Ch    ược s  dụ    ể bó bột trong y họ  v       ượng là 

 A. Thạch cao nung. B. Thạch cao s ng. C. Thạch cao khan. D.    v  . 

Câu 7.          ỏ là loại quặng s t có trong tự nhiên với thành phần chính là 

 A. FeCO3. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeS2. 

Câu 8. Phát biể       ướ      không       

 A.         f         ược s  dụ    ể phát hiện d u vết c    ước có trong ch t lỏng. 

 B. P, C, S tự b c cháy khi tiếp xúc với CrO3. 

 C. Trong vỏ  r     t, s t chiế        ượng cao nh t trong s  các kim loại. 

 D. Cho bột CrO3 vào dung dịch Ba(OH)2  ư      ược kết t a màu vàng. 

Câu 9. Tính ch t nào không ph i là tính ch t vật lý chung c a kim loại ? 

 A. Tính c ng. B. Tính dẫ    ện. C. Ánh kim. D. Tính dẻo. 

Câu 10. Ch                  ộc loạ         r   

 A.      r z . B.      z . C. Tinh bột. D. X      z . 

Câu 11. A                         é  

 A. Axit glutamic. B. Axit stearic. C. Axit axetic. D. A       p  . 

Câu 12. Cho lu ng khí H2  ư q     n hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng   nhiệ   ộ cao. 

Sau ph n  ng, h n hợp ch t r        ược g m 

 A. Cu, Fe, Al, Mg. B. Cu, FeO, Al2O3, MgO. 

 C. Cu, Fe, Al2O3, MgO. D. Cu, Fe, Al, MgO. 

Câu 13.  ể lâu anilin trong không khí, nó dần dần ng                  ,           

 A. tác dụng với oxi không khí. 

 B. tác dụng với khí cacbonic. 

 C. tác dụng vớ                 v       ước. 
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 D. tác dụng với H2S trong không khí, sinh ra mu      f             . 

Câu 14. Este X mạch h  có công th c phân t  C5H8O2,  ược tạo b i một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không 

thể là 

 A. CH3COOH. B. C2H5COOH. C. C3H5COOH. D. HCOOH. 

Câu 15.  ể    u chế kim loại ki     ư           p ư    p  p 

 A. thuỷ luyện. B. nhiệt luyện. 

 C.   ện phân dung dịch. D.   ện phân nóng ch y. 

Câu 16. Cho các phát biểu sau: 

(1)  ộ      r     ước c a các ankylamin gi m dần theo chi    ă     a phân t  kh i. 

(2) Dùng dung dị   p     p         ể nhận biết hai dung dị             v             . 

(3)                ược dùng trong tổng hợp hữ    . 

(4) Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm azo. 

Các phát biể          

 A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4). D. (1), (2), (4). 

Câu 17. Mu i mononatri c                           ược dùng làm bột ngọt (mì chính) 

 A. Lysin. B. Alanin. 

 C. Axit glutamic. D. Axit amino axetic. 

Câu 18.                           ưỡng tính ? 

 A. Cr2O3. B. CrO. C. Fe2O3. D. MgO. 

Câu 19. Trong các hiệ   ượng thự        ướ     ,   ệ   ượng nào miêu t  không chính xác ? 

 A. Cho mẩu Na vào dung dị    ựng FeCl3 th                r    ng th i có kết t            ỏ. 

 B. Thêm dung dịch NH3  ư v         ịch AlCl3 th y có kết t a, sục khí CO2  ư v    ng nghiệm ch a kết 

t a trên th y kết t a tan. 

 C. Nhúng lá s            ạch gỉ vào dung dịch CuSO4, lá s t chuyể            ỏ. 

 D. Th  mẩu kẽm vào hai  ng nghiệ    u ch a dung dịch H2SO4. Thêm vào  ng nghiệm th  nh t vài giọt 

CuSO4 th y khí thoát ra    ng nghiệ               . 

Câu 20. Một loạ   ước c ng có ch a các ion: Ca
2+

, Mg
2+

, Cl
-
 và SO4

2-
. Hóa ch t nào trong s  các ch           

có thểm làm m m loạ   ước c ng trên 

 A. K2CO3. B. NaOH. C. NaCl. D. KNO3. 

Câu 21. Kim loại Al không ph n  ng với ch                r          ịch 

 A. Fe2(SO4)3. B. CuSO4. C. HCl. D. MgCl2. 

Câu 22. Ch t              r     ợp tạo poli(metyl metacrylic): 

 A. CH2=C(CH3)COOCH3. B. CH2=CHCOOCH3. 

 C. CH3COOCH=CH2. D. CH2=C(CH3)COOC2H5. 

Câu 23.           ph n  ng sau: 

(NH4)2Cr2O7 X Y Z T 

Tr       X, Y,   v  T   u là các hợp ch t khác nhau c a crom. Ch t T là 

 A. K2Cr2O7. B. K2CrO4. C. Cr2(SO4)3. D. CrSO4. 

Câu 24. Trong phòng thí nghiệm, ch t r n tinh khiế              không có tác dụng hút ẩm ? 

 A. NaCl. B. NaOH. C. CaO. D. CaCl2. 

Câu 25. X, Y,               ị            ,   ự    ệ              ệ  v      ế  q                  

Chất X Y Z Ghi chú 

X (-)   và  : khí thoát ra; 

   ế     ; 

(-)        p       ; 

Y  (-)  

Z  và   (-) 

Các dung dịch X, Y, Z lầ   ượt là 

 A. NaHCO3, NaHSO4, BaCl2. B. Al2(SO4)3, BaCl2, Na2CO3. 

0t
0dung dÞch HCl,t 2 Cl  + dung dÞch KOH d­

 2 4 + dung dÞch H SO  lo·ng

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 C. NaHSO4, BaCl2, Na2CO3. D. FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3. 

Câu 26. Ph n  ng hóa họ                     

 A. Ba(HCO3)  BaO + 2CO2 + H2O. B. 2FeCl2 + Cl2 → 2    3. 

 C. Cr + NaOH + H2  → N  r 2 + H2. D. Al(OH)3 + N    → N A  2 + 2H2O. 

Câu 27. Tiế         ện phân dung dịch NaCl bằ     ện cự   r ,      ược mộ         t X   catot.    u 

khẳ    ị                       

 A. X là khí oxi. B. X là khí clo. 

 C. X           r . D. X là Na kim loại. 

Câu 28.   ruột non c        ể   ư i nh  tác dụng xúc tác c         z     ư   p z  v   ịch mật, ch t béo bị 

th y phân thành 

 A. axit béo và glixerol. B. axit cacboxylic và glixerol. 

 C. CO2 và H2O. D. NH3, CO2 và H2O. 

Câu 29. Thí nghiệ                   ược mu i s t (II). 

 A.   t cháy bột s t trong khí clo. 

 B. Cho bột s   v    ượ    ư       ịch bạc nitrat. 

 C. Cho natri kim loạ  v    ượ    ư       ịch Fe (III) clorua. 

 D.   t cháy h n hợp bột g m s   v   ư    ỳ    r       u kiện không có không khí. 

Câu 30. Phát biể              không      ? 

 A. Các peptit mà phân t  chỉ ch a từ 11  ến 50 g c α-           ược gọi là polipeptit. 

 B. Protein hình cầ       r     ước tạo dung dịch keo. 

 C. Peptit mạch h  phân t  ch a hai g c α-           ược gọ       p p   . 

 D. Peptit mạch h  phân t  ch a hai liên kết peptit –CO-NH  ược gọi là   p p   . 

Câu 31. Thạch cao nung có thể kết hợp vớ   ước tạo thành thạch cao s ng. Thạch cao s          ể s n xu t xi 

 ă  . Công th c thạch cao s ng là 

 A. CaSO4.H2O. B. Ca(OH)2. C. CaO. D. CaSO4.2H2O. 

Câu 32. Vật liệ  p                     ch a nguyên t         

 A. Nhựa poli(vinyl clorua). B. T  v    . 

 C. T       -6,6. D. Cao su buna. 

Câu 33. Kim loại Cu không tan trong dung dịch 

 A. H2SO4  ặc nóng. B. HNO3  ặc nóng. C. HNO3 loãng. D. H2SO4 loãng. 

Câu 34. Kim loạ   ượ        ư i dùng phổ biế   ể chế tạo trang s c, có tác dụng b o vệ s c khoẻ là 

 A. s t. B. s t tây. C. bạc. D.   ng. 

Câu 35. Một mẫu khí th    ược sục vào dung dịch CuSO4 th y xu t hiện kết t          ,                   a 

 A. NO2. B. H2S. C. CO2. D. SO2. 

Câu 36. Cho x mol Fe tác dụng với dung dịch ch a y mol AgNO3.  ể dung dịch sau ph n  ng t n tại các ion 

Fe
3+

, Fe
2+

 thì giá trị c a a = y: x là 

 A. 3 < a < 3,5. B. 1 < a < 2. C. 0,5 < a < 1. D. 2 < a < 3. 

Câu 37. Cho các este sau th   p     r         rư ng ki m : C6H5COOCH3, HCOOCH=CH-CH3, 

CH3COOCH=CH2, C6H5OOCCH=CH2, HCOOCH=CH2,C6H5OOCCH3, HCOOC2H5, C2H5OOCCH3. Có bao 

nhiêu este khi th   p         ược ancol 

 A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Câu 38. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

( )        v         ị     2(SO4)3  ư. 

( )  ụ  khí H2  v         ị       3. 

(c) Cho d     ị   KHSO4 v   d     ị   Ba(HCO3)2. 

(d) Cho K  ư v         ị     ( 2PO4)2. 

(e)           ị   (N 4)2CO3 v         ị     (  )2. 

0t

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S  thí nghiệ       ược kết t a là 

 A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. 

Câu 39. Nhỏ từ từ  ến  ư       ịch Ba(OH)2 lầ   ượt vào các dung dịch sau: NaHCO3, AlCl3, NaHSO4, 

(NH4)2CO3, FeCl3, Na2SO4 và KNO3. S   rư ng hợp      ược kết t a là: 

 A. 4. B. 6. C. 7. D. 5. 

Câu 40. Cho dãy các ch t: metyl acrylat, tristearin, metyl fomat, vinyl axetat,  r      ,      z , fr    z . 

S  ch t trong dãy tác dụ    ược vớ   ước Br2 là 

 A. 5. B. 7. C. 6 D. 4. 

Câu 41. Cho dãy các ch t: Al2O3, Zn(OH)2, Na2O, CrO3, BaSO4, Cr(NO3)3. S  ch t tác dụ    ược với dung 

dịch NaOH là 

 A. 4. B. 3. C. 5. D. 6. 

Câu 42. Cho các phát biểu sau: 

( ) T  ỷ p               ộ         ,         ,  ạ       r         rư                   ượ       v  

ancol. 

( ) D     ị        r z  không      ụ   vớ    (  )2           ị   p                . 

( ) T     ộ  v         z       p                       ượ      p ẩ                    z . 

( )  ể p      ệ         v                      ể            ị    r  . 

( )     p p         ễ  ị    ỷ p     r         rư           ặ      . 

S  phát biể          

 A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 43. Cho các phát biểu sau: 

( )      z   ị kh  b i dung dịch AgNO3 trong NH3. 

(b) Phân t  kh i c a một amino axit (1 nhóm -NH2, 1 nhóm -COOH) luôn luôn là một s  lẻ. 

(c) Dung dịch CH3NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu h ng. 

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4  ư      ược kim loại sau ph n  ng. 

( ) T   ằm thuộc loạ                . 

S  phát biểu đúng là 

 A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. 

Câu 44. Cho các nhậ   ịnh sau: 

( )      z  v  fr    z             r          n nh t không bị th y phân. 

( )      z  v  fr    z    u thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t
0
). 

(c) Dùng dung dịch Br2  ể nhận biế       z  v  fr   z . 

( )      z  v  fr    z    u tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3,           ạo kết t a bạc tr ng. 

( )      z  v  fr    z    u hòa tan Cu(OH)2      u kiệ    ư ng tạo dung dịch màu xanh lam. 

(g) Trong y họ ,      z   ược dùng làm thu    ă    ực. 

S  nhậ   ị           

 A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. 

Câu 45. Cho các nhậ   ịnh sau: 

( )      z        t r n kết tinh, không màu, tan t    r     r     ước và có vị ngọt. 

( )  ộ ngọt c        z    ọ           r z . 

( )      z   ò   ược gọ      ư ng nho. 

( )      z    ể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với dung dịch Br2. 

(e) Trong dung dị  ,      z    n tại ch  yếu dạng vòng 6 cạnh ( và ). 

(g) Trong công nghiệp, glu  z   ượ        ể tráng ruộ  p    ,  r     ư   . 

S  nhậ   ị           

 A. 3. B. 5. C. 6. D. 4. 

Câu 46. Cho các nhậ   ịnh sau: 



Biên soạn: Nguyễn Thanh Sơn – SĐT: 039 450 2457 

https://www.facebook.com/nguyenthanhsonhoahoc 10 

(a) Ch t béo là trieste c a glixerol và các axit béo. 

(b) Các ch t béo nhẹ      ướ ,            r     ướ    ư         t trong benzen. 

(c) Xà phòng là mu i natri hay kali c a các axit béo. 

(d) Th y phân ch    é   r         rư ng axit hay ki            ược glyxerol. 

(e) Ch t béo lỏng thành phần ch  yếu ch a các g c axit béo không no. 

(g) Ph n  ng c a ch t béo với dung dịch ki m gọi là ph n  ng xà phòng hóa. 

S  nhậ   ị           

 A. 5. B. 4. C. 6. D. 3. 

Câu 47.          ặc tính sau: 

(a) Là ch t r n kết tinh, dễ      r     ướ ,     ộ ngọ       ư ng nho. 

( )  ò       ược Cu(OH)2      u kiệ    ư ng tạo ph c màu xanh lam. 

(c) Tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t
0
)      ược sobitol. 

( )      ược ph n      r     ư   . 

(e) Chỉ t n tạ   ưới dạng mạch vòng. 

(g) Tác dụ    ược với dung dịch Br2. 

S   ặ                     r z     

 A. 4. B. 5. C. 6. D. 3. 

Câu 48. Cho các nhậ   ịnh sau: 

( ) T                    ạ    ỉ  ị    . 

( )  ợp              r   v   ợp                                p ầ                      . 

( )           ạ  A  v         ị       2          ượ   ế      A   . 

( ) T         vậ                     ạ              r    ự        r . 

(e)               p         v  pr       r         rư                p         ộ       . 

S  nhậ   ị           

 A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. 

Câu 49. Cho các dung dịch FeCl3, HCl, HNO3 loãng, AgNO3, ZnCl2 và dung dịch ch a (KNO3; H2SO4 loãng). 

S  dung dịch tác dụng  ược với kim loại Cu   nhiệ   ộ   ư ng là 

 A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. 

Câu 50. Cho các phát biểu sau: 

(a) Các oxit c a kim loại ki m thổ ph n  ng với CO   nhiệ   ộ cao tạo thành kim loại. 

(b) Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ    u chế  ược bằ   p ư    p  p   ện phân nóng ch y. 

(c) Các kim loạ    , K v       u kh   ược ion Ag
+
 trong dung dịch thành Ag. 

(d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3  ư,            ược Fe. 

S  phát biể          

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

------------- HẾT ------------- 
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NHÓM GIÁO VIÊN HÓA ĐỀ ÔN LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Môn: Hóa - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

 ĐỀ CHÍNH THỨC  Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  Mã đề thi  

314 Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..……… 

 

 

Câu 1.                 3OOCCH=CH2 với mộ   ượng vừ     dung dịch NaOH, s n phẩ       ược là 

 A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH2=CHOH. 

 C. CH3COONa và CH3CHO. D. C2H5COONa và CH3OH. 

Câu 2. Dung dịch mu i không ph n  ng với Fe là 

 A. AgNO3. B. CuSO4. C. MgCl2. D. FeCl3. 

Câu 3. Amin X có công th c phân t  C5H13N. S  amin bậc III c a X là 

 A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. 

Câu 4. Este CH2=C(CH3)-COO-CH2-CH3 có tên gọi là 

 A. vinyl propionat. B. metyl acrylat. C. etyl fomat. D. etyl metacrylat. 

Câu 5. Ch                     ệ   ộ nóng ch y cao nh t ? 

 A. CH2(NH2)COOH. B. CH3CH2OH. C. CH3CH2NH2. D. CH3COOCH3. 

Câu 6. Etyl axetat không tác dụng với 

 A. H2O (xúc tác H2SO4      ,         ). B. H2 (xúc tác Ni, nung nóng). 

 C. dung dịch Ba(OH)2 (        ). D. O2, t
0
. 

Câu 7. Nhiệt phân Fe(NO3)2  r         rư         r . Sau khi các ph n  ng x   r           ,      ược s n 

phẩm g m 

 A. FeO, NO2, O2. B. Fe2O3, NO2, O2. C. Fe3O4, NO2, O2. D. Fe, NO2, O2. 

Câu 8. S t tây là hợp kim c a s t và kim loại M. M là 

 A. Zn. B. Pb. C. Cr. D. Sn. 

Câu 9. Phát biể              sai ? 

 A. Các kim loại nặ    r     ước th i công nghiệp gây nên ô nhiễm ngu    ước. 

 B. Ô nhiễ       rư      t dẫ   ến làm gi    ộ phì c     t. 

 C. Phân bón hóa học và thu c b o vệ thực vật gây nên ô nhiễ       rư      t. 

 D. Việ    t cháy các nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân gây nên ô nhiễ       rư      t. 

Câu 10. Trùng hợp    r                     ạ  r  p            ể s n xu t cao su buna 

 A. Penta-1,3-    . B. Buta-1,3-    . 

 C. But-2-en. D. 2-metylbuta-1,3-    . 

Câu 11. Cho h n hợp Fe, Mg vào dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2          ược dung dịch A và 1 kim loại. Kim 

loạ       ược sau ph n  ng là 

 A. Cu. B. Ag. C. Fe. D. Mg. 
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Câu 12. Cho các ch t: HCOO-CH3, CH3-COOH, CH3-COOCH=CH2, CH3-CH2-CHO và (COOCH3)2. S  ch t 

trong dãy thuộc loại este là 

 A. 4 B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 13. Phát biểu không         

 A. CO2 là nguyên nhân c a hiệ   ượng biế   ổi khí hậu. 

 B. CF2Cl2 là th  phạm chính gây th ng tầng ozon. 

 C. SO2 là th  phạm chính c a hiệ   ượ    ư      . 

 D. Nhiên liệu hóa thạch là nhiên liệu sạch. 

Câu 14. Cho các chuyển hóa sau: 

X + H2O
0

t ,xtY; Y + Br2 + H2O  Axit gluconic + HBr 

Axit gluconic + NaHCO3  Z + Natri gluconat + H2O; Z + H2O  X + E 

Các ch t X và Y lầ   ượt là 

 A.      r z  v       z . B. tinh bộ  v       z . 

 C.        z  v       z . D. tinh bộ  v  fr    z . 

Câu 15. Dung dị                   q                ? 

 A. anilin. B. alanin. C. metylamin. D. axit glutamic. 

Câu 16. Ch                     tác dụng với dung dịch Br2 

 A. alanin. B. triolein. C. anilin. D.      z . 

Câu 17. Th   p                     z   r       u kiện thích hợp, s n phẩ       ược là 

 A.      r z . B.      z . C.      z . D. fr    z . 

Câu 18. Phát biể                 sai ? 

 A. Các hợp kim nhẹ, b n, chị   ược nhiệ   ộ cao và áp su t lớ   ược dùng chế tạo tên l a. 

 B. Dung dị      r                 ể tẩy sạch vết dầu mỡ bám trên chi tiết máy. 

 C. Dung dịch natri           ượ        ể làm m m tính c ng c    ước c ng tạm th i. 

 D. Trong tự nhiên, các kim loại ki m t n tạ   ưới dạ          t. 

Câu 19. Hợp ch                  ộc loạ    p p      

 A. H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-COOH. B. H2N-CH2-NH-CH2COOH. 

 C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH. 

Câu 20. Cho a mol Ba vào dung dịch ch a 2a mol Na2CO3,      ược dung dịch X và kết t a Y. Nhiệt phân 

hoàn toàn kết t a Y, l y khí sinh ra sục vào dung dịch X,      ược dung dịch Z. Ch t tan có trong Z là 

 A. Ba(HCO3)2 và NaHCO3. B. Na2CO3. 

 C. NaHCO3. D. NaHCO3 và Na2CO3. 

Câu 21. Phát biể              sai ? 

 A. Tinh bột là h n hợp c       p        r           z  v       p     . 

 B. K                  ột với dung dịch H2SO4            ược nhi u phân t       z . 

as,clorophin

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 C. Nhỏ dung dịch I t vào dung dịch h  tinh bột, xu t hiện màu xanh tím. 

 D. Dung dịch tinh bộ   ò       ược Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh. 

Câu 22. Thí nghiệm hóa họ              không sinh ra ch t khí ? 

 A. Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4. B. Nhiệt phân hoàn toàn KMnO4. 

 C. Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4. D. Cho Na2CO3 v    ượ    ư       ịch H2SO4. 

Câu 23. Cho dãy các ch t: tristearin, phenylamoni clorua,            , metyl axetat, alanin, metylamoni 

clorua. S  ch t trong dãy tác dụng với dung dị   N                

 A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 

Câu 24. Cho các dung dịch loãng: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3, (4) FeCl3, (5) h n hợp g m NaNO3 và 

HCl. S  dung dị    ò       ược kim loại Cu là 

 A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. 

Câu 25. Cho các phát biểu sau: 

( ) Tr    p            p                   α–     z    ỉ  ượ      vớ                 ế  α –1,6– glicôzit. 

(b) T       -6,6  ượ         ế  ừ                   v             . 

( )            u có thể    u chế từ axit cacboxylic và ancol. 

(d)     p p     é       r         rư           ư        r         rư        . 

(e) Anilin ph n  ng với axit HCl tạo ra mu i phenylamoni clorua. S  nhậ   ịnh sai là 

 A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. 

Câu 26. Cho các nhậ   ịnh sau: 

( )   p   ,       ộ ,        z  v       p         ị      p     r          ị   N         ,         . 

( ) V                                    ị    r  . 

( ) A      v  p                       ướ   r        ệ   ộ   ư   . 

( ) Tr      ư     pr             ượ       pr  . 

(e) Cao su  ư     ,      p                ộ       ữ   p              r    ạ             . 

S  nhậ   ị           

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 27. Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Ag vào HNO3 loãng; (b) Cr vào HCl loãng, nóng; 

(c) Fe vào H2SO4          ộ ; ( )  ụ       2  v         ị       2; (e) Cho Na2  v         ị   K2SO4; 

(g) Cho Al2O3 vào dung dịch KHSO4. Trong các thí nghiệm trên, s   rư ng hợp x y ra ph n  ng là 

 A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. 

Câu 28. Cho các phát biểu sau: 

( ) K            N 2-CH2-CH2-                       ợp          ượ       ợp     p p   . 

( )          ,         v                          q ỳ     ẩ      ể               . 

( )             ợp       ữ      ạp     . 

( ) T       ọ               ạ  v      ổ    ợp. 

(e) Nhỏ dung dịch I2 vào dung dịch h  tinh bột th y xu t hiện màu xanh tím. S  phát biể           

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 29. Cho các phát biểu sau: 

(a) Khí SO2     r    ệ   ượ     ệ              . 
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(b) Khí CO2     r    ệ   ượ    ư      . 

( )      ạ           ệ    ư        ,  ầ   ỏ  ượ   ọ             ệ        ạ  . 

( ) K   fr    (     ế         3 và CF2Cl2)  ượ       r      q  ể  p        ầ    z  . 

( )            ă    ượ     ư  ă    ượ      ,  ă    ượ    ặ   r            ữ          ă    ượ    ạ  . 

S  phát biể          

 A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. 

Câu 30. Lầ   ượt cho một mẩu nhỏ kim loại Ba vào các dung dịch K2SO4, NaHCO3, HNO3 và NH4Cl. S  

 rư ng hợp xu t hiện kết t a là 

 A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. 

Câu 31. Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (     ,  ư),      ược dung dịch X. Cho dãy các ch t: KMnO4, 

Cl2, NaOH, Na2CO3, CuSO4, Cu và KNO3. S  ch t trong dãy tác dụ    ược với X là 

 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 

Câu 32. Cho các phát biểu sau: 

( )                ược dùng trong tổng hợp hữu   . 

( )            u thể hiện tính   z . 

(c)      u kiệ    ư   ,               thể khí, tan t t trong  ước. 

(d) Cho phenolphtalein vào dung dịch metylamin, xu t hiện màu h ng. 

(e) Cho dung dị   N    v   p              r  ,         ,    y dung dịch vẩn  ục. 

(g) Cho dung dị        ế   ư v         ịch anilin,      ược dung dịch trong su t. S  phát biể          

 A. 5 B. 3 C. 4 D. 6 

Câu 33. Cho các phát biểu sau: 

(a) Một s         ư                v                ược dùng pha chế      ổng hợp. 

(b) Trong y họ ,      z   ược dùng làm thu    ă   lực. 

(c) Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm azo. 

( ) X      z   r         ược dùng làm thu c súng không khói. 

(e) Axit glutamic là thu c h  trợ thần kinh. 

(g) Trong công nghiệp, phần lớn ch    é        ể s n xu t xà phòng. S  phát biể       là 

 A. 5. B. 4. C. 3. D. 6. 

Câu 34. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho dung dị   N         ,  ư v     n hợp g m Al2O3, Al, Cr và Cr2O3. 

(b) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3. 

(c) Cho dung dị   N     ế   ư v         ịch Ca(HCO3)2. 

(d) Sục khí CO2  ế   ư vào dung dịch Ca(OH)2. 

(e) Cho dung dịch BaCl2  ế   ư v         ịch NaHCO3. 

(g) Cho dung dịch NH3  ế   ư v         ịch AlCl3. 

Sau khi kết thúc ph n  ng, s  thí nghiệ       ược ch t không tan là 

 A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 

Câu 35. Cho các nhậ   ịnh sau: 

(a) Natri    r           ược dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, chế tạ   ước gi i khát. 

(b) Các hợp kim nhẹ, b n, chị   ược nhiệ   ộ cao và áp su t lớ   ược dùng chế tạo tên l a. 

(c) Các kim loại ki         ể chế tạo các hợp kim có nhiệ   ộ nóng ch y th p dùng trong thiết bị báo cháy. 
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( )   è        ượ            r     ước  ục. 

( ) N  r            ược dùng làm ch    r     r    ổi nhiệt trong một s  lò ph n  ng hạt nhân. 

(g) Dung dị      r                 ể tẩy sạch vết màu mỡ bám trên chi tiết máy. 

S  nhậ   ịnh      là 

 A. 5 B. 3 C. 4 D. 6 

Câu 36. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. 

(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. 

(c) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3. 

(d) Sục khí CO2  ế   ư v         ịch NaAlO2. 

(e) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3. 

(g) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch ch a CaCl2 và MgSO4. S  thí nghiệm tạo ra kết t a là 

 A. 6 B. 5 C. 3 D. 4 

Câu 37. Cho các nhậ   ịnh sau: 

(1) Nhôm là kim loại nhẹ, có tính kh  mạnh, tính dẫ    ện, dẫn nhiệt t t. 

(2) Các kim loại ki m thổ   u tác dụ    ược vớ   ước      u kiện   ư ng. 

(3) Trong công nghiệp, các kim loại ki    ượ     u chế bằ   p ư    p  p   ện phân dung dịch. 

(4)      ượng cacbon trong gang tr ng nhi        r         xám. 

(5) Trong công nghiệp,  r    ượ        ể s n xu t thép. 

(6)   è        ược dùng trong ngành thuộc da, ch t cầm màu trong công nghiệp nhuộm v i. S  nhậ   ịnh 

     là 

 A. 3 B. 5 C. 6 D. 4 

Câu 38.          ặc tính sau: 

(a) Là ch t r n kết tinh, không màu, tan t t trong  ước. 

(b) Tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3           ạo kết t a bạc tr ng. 

( )  ò       ược Cu(OH)2      u kiệ    ư ng tạo ph c xanh lam. 

(d) Thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t
0
). 

(e) Trong công nghiệp  ược phẩ        ể pha chế thu c. 

(g) Làm m t màu dung dịch brom. S   ặ                    v  fr    z  là 

 A. 5 B. 4 C. 3 D. 6 

Câu 39. Thực hiện các thí nghiệm sau. 

( )   ện phân dung dịch NaCl bằ     ện cự   r ,              ă    p. 

(b) Cho bột Al vào dung dị   N    ( ư). 

(c) Cho dung dịch KI vào dung dịch ch a K2Cr2O7 và H2SO4. 

(d) Dẫn lu ng khí NH3 qua  ng s  ch a CrO3. 

(e) Cho bộ  A  v    ượ    ư       ịch FeCl3. 

(g) Cho bộ     v    ượ    ư       ịch Cr2(SO4)3. 

S  thí nghiệ       ượ         t là 

 A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 

Câu 40. Cho các phát biểu sau: 

( )     (v        r  )  ượ     u chế bằng ph n  ng trùng hợp. (b)      u kiệ    ư ng, tristearin là ch t r n. 
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( ) X      z     ộc loại polisaccarit. ( )      ượ           r    fr    z             r         z . 

( )                    a lòng tr ng tr     r         rư ng ki  ,      ược các -amino axit. 

(g)      u kiệ    ư ng, anilin là ch t lỏng, không màu, r    ộ  v          r     ước. 

S  phát biể          

 A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 

Câu 41. Cho các ph n  ng sau: 

(a) Nung nóng h n hợp r n g m ZnO v          r       u kiện không có không khí. 

(b) Cho dung dịch FeSO4 vào dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng. 

(c) Dẫn lu ng khí NH3 qua  ng s  ch a CrO3. 

(d) Cho dung dịch KI vào dung dịch FeCl3. 

(e) Cho bộ     v    ượ    ư       ịch FeCl3. 

Sau khi kết thúc thí nghiệm, s   rư ng hợp      ượ         t là 

 A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 

Câu 42. Cho các phát biểu sau: 

( )      z   ị oxi hóa b    ước brom tạo thành CH2OH[CHOH]4COOH (axit gluconic). 

(b) Các ch t CH3NH2 và Na2CO3   u có kh   ă   p  n  ng với HCOOH. 

(c)      u kiệ    ư ng, metylamin và N,N –                    u là ch t khí. 

(d) Phân t  α-amino axit không ch a nhóm ch c nào khác ngoại trừ nhóm -NH2 và nhóm -COOH. 

(e) Hợp ch t H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH là mộ    p p   . 

S  phát biể          

 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

Câu 43. Cho các phát biểu sau: 

(a) Glyxin tác dụ    ược với C2H5  /   ,         . 

(b) Trong tinh bộ ,      p        ư ng chiếm tỉ lệ              z . 

( )     p p      u tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp ch               ặ   rư   

(d) Dung dịch anilin (C6H5NH2)            ổi màu phenolphtalein. 

(e) Tinh bộ  v         z       ng phân c a nhau. 

Trong các phát biểu trên, s  phát biể          

 A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 

Câu 44. Cho các phát biểu sau v          r    

(a) T t c              r     u có ph n  ng th y phân. 

(b) Trong công nghiệp  ược phẩ ,      r z   ượ        ể pha chế thu c. 

(c) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit. 

( )    r                     z   ạo ra axit gluconic. 

(e)      u kiệ    ư   ,      z  v       r z    u là những ch t r n, dễ      r     ước. 

( ) X      z   r    r               ệ   ể s n xu            ạo và chế tạo thu c súng không khói. 

S  phát biể          

 A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 

Câu 45. Cho các phát biểu sau: 

(a)            z  v    ng nghiệm ch    ước Svayde, khu     u th          z      r . 

(b) T  v    ,                  ổng hợp. 

(c) T     r   (        )  ượ        ể dệt v i may quần áo  m hoặc bện thành sợ  “   ”        ré . 



Biên soạn: Nguyễn Thanh Sơn – SĐT: 039 450 2457 

https://www.facebook.com/nguyenthanhsonhoahoc 17 

(d) Các hợp ch t hữ       ư ng có nhiệ   ộ nóng ch y, nhiệ   ộ         (           ). 

(e) Trong ph n      r     ư   ,      z       v    rò    t oxi hóa. 

S  phát biể          

 A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 

Câu 46. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Hòa tan h n hợp g m Cu và Fe2O3 (cùng s  mol) vào dung dị              ư. 

(b) Cho KHS vào dung dịch KHSO4 vừ    . 

(c) Cho CrO3 tác dụng với dung dị   N     ư. 

(d) Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng  ư. 

(e) Cho h n hợp bột g m Ba và NaHSO4 (tỉ lệ      ư        1  2) v    ượ    ướ   ư. 

Sau khi kết thúc các ph n  ng, s  thí nghiệ            ược dung dịch có ch a hai mu i là 

 A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 

Câu 47. Cho các nhậ   ịnh sau: 

(a) Trong y họ ,      z   ược dùng làm thu    ă   lực. 

(b) Trong công nghiệp  ược phẩ ,       r z   ượ        ể pha chế thu c. 

(c) Trong công nghiệp, mộ   ượng lớn ch    é        ể    u chế xà phòng và glixerol. 

( )                ược dùng trong tổng hợp hữu   . 

(e) Mu i mononatri c a axit glutaric là thu c h  trợ thần kinh. 

(g) Một s                       q    ược dùng trong công nghiệp thực phẩ  v   ĩ p ẩm. 

S  nhậ   ị        là 

 A. 5 B. 3 C. 6 D. 4 

Câu 48. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

( )        v    ượ    ư       ịch Fe2(SO4)3  ư. 

(b) Cho bộ     v    ượ    ư       ịch CrCl3. 

(c) Dẫn khí H2  ư q    ng s  ch a bột CuO nung nóng. 

( )        v    ượ    ư       ịch CuSO4. 

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. 

Sau khi kết thúc các ph n  ng, s  thí nghiệ       ược kim loại là 

 A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. 

Câu 49. Cho các nhậ   ịnh sau: 

(a)      u kiệ    ư ng, các kim loạ    ư N , K,    v          ượ   ước gi i phóng khí H2. 

( ) D     ước  ể dập t                magiê. 

(c) Cho CrO3 vào dung dị   N           ư,      ược dung dịch có màu da cam. 

(d) Phèn chua có công th c là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 

( ) Tr         rư ng ki m, mu i crom (III) bị những ch t oxi hóa mạnh oxi hóa thành mu i crom (VI). 

S  nhậ   ị           

 A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 50. X, Y, Z là ba hợp ch t hữ                     c phân t  là C3H7O2N v          ặ    ểm sau: 

+ X      ể  ạ        ế  p p    

+ Y      ụ    ượ  vớ        ị   N            ,      ượ   ộ       . 

+ Z tác  ụ    ượ  vớ        ị   N            ,      ượ   ộ        ẹ              . 



Biên soạn: Nguyễn Thanh Sơn – SĐT: 039 450 2457 

https://www.facebook.com/nguyenthanhsonhoahoc 18 

Các ch t X, Y, Z lầ   ượt là 

 A. H2N[CH2]2COOH; H2NCH2COOCH3; CH2=CHCOONH4. 

 B. CH3CH(NH2)COOH; H2NCH2COOC2H5; HCOONH3CH=CH2. 

 C. H2N[CH2]2COOH; H2NCH2COOC2H5; HCOONH3CH=CH2. 

 D. CH3CH(NH2)COOH; H2NCH2COOCH3; CH2=CHCOONH4. 

------------- HẾT ------------- 
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NHÓM GIÁO VIÊN HÓA ĐỀ ÔN LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Môn: Hóa - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

 ĐỀ CHÍNH THỨC  Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  Mã đề thi  

415 Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..……… 

 

 

Câu 1. Metyl propionat là tên gọi c a hợp ch t có công th c c u tạo là 

 A. C2H5COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. HCOOC3H7. D. CH3COOC2H5. 

Câu 2.                 2=CHCOOCH3vớ   ượng NaOH vừ          ược 

 A. CH3COONa và CH3CHO. B. C2H5COONa và CH3OH. 

 C. CH2=CHCOONa và CH3OH. D. CH3COONa và CH2=CH-OH. 

Câu 3. A      v       z    u ph n  ng với 

 A.  ước brom. B. dung dịch NaOH. 

 C. dung dịch NaCl. D. dung dịch H2SO4loãng. 

Câu 4. Polime thiên nhiên X  ược sinh ra trong quá trình quang hợp c a cây xanh.   nhiệ   ộ   ư ng, X tạo 

với dung dịch iot hợp ch t có màu xanh tím. Polime X là 

 A. tinh bột. B.        z . C.      r z . D. glicogen. 

Câu 5. Vật liệ  p                        a nguyên t       

 A. Nhựa poli(vinyl clorua). B. T  v    . 

 C. T       -6,6. D. Cao su buna. 

Câu 6. Kim loại Cu không tan trong dung dịch 

 A. H2SO4  ặc nóng. B. HNO3  ặc nóng. C. HNO3 loãng. D. H2SO4 loãng. 

Câu 7. Kim loạ   ượ        ư i dùng phổ biế   ể chế tạo trang s c, có tác dụng b o vệ s c khoẻ là 

 A. s t. B. s t tây. C. bạc. D.   ng. 

Câu 8. Phát biể                 sai ? 

 A. Ch t béo là trieste c a glyxerol với các axit béo. 

 B. Trong dung dịch, các α-aminoaxit t n tại ch  yế   ưới dạng phân t . 

 C. Các ch t béo không no có kh   ă   p  n  ng với H2 (        N ,         ). 

 D.                                     kiến tạo nên các loại protein c        ể s ng. 

Câu 9. Dung dị        ướ               q ỳ ẩm ? 

 A. Glyxin (H2NCH2COOH). B. Anilin (C6H5NH2). 

 C. Lysin ((H2N)2C5H9COOH). D. Axit glutamic (H2NC3H5(COOH)2). 

Câu 10. Loạ     không ph       ổng hợp là 

 A.      pr  . B.       r  . C.    p       . D.          . 

Câu 11.      u kiệ    ư ng, thí nghiệ              không x y ra ph n  ng hóa học ? 
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 A. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHCO3. 

 B. Cho vài giọt dung dịch HCl vào  ng nghiệm ch a dung dịch Fe(NO3)2 

 C.         v    ướ   ư. 

 D. Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2. 

Câu 12. T       -6,6  ượ     u chế từ 

 A. caprolaptam. B. axit terephtalic và etylen glicol. 

 C.         p   v                    . D. vinyl xianua. 

Câu 13. Phát biể       ướ      không        

 A. Metylamin làm dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu xanh. 

 B. Anilin tạo kết t a tr ng vớ   ước brom. 

 C. Riêu cua nổ                        ệ   ượ         ụ protein. 

 D. Nhỏ    r     r     v         ịch phenylamoni clorua th y hiệ   ượng phân lớp ch t lỏng. 

Câu 14. Trong s  các kim loạ           Ag, Cu, Au, Al. Kim loại có tính dẫ    ện t t nh t là 

 A. Ag. B. Cu. C. Au. D. Al. 

Câu 15. Tr       u kiện thích hợp, H2 kh   ượ                   ? 

 A. Al2O3. B. CaO. C. MgO. D. CuO. 

Câu 16. Cho h n hợp X g m Fe2O3 và ZnO, Cu tác dụng với dung dị       ( ư)      ược dung dịch Y và 

phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dị   N    (     ,  ư)      ược kết t a g m 

 A. Fe(OH)2 và Cu(OH)2. B. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2. 

 C. Fe(OH)3. D. Fe(OH)3 và Zn(OH)2. 

Câu 17. Ch t r n kết tinh, nhiệ   ộ nóng ch y cao, dễ tan, là tính ch t c a ch               

 A. C6H5NH2. B. C2H5OH. C. CH3COOH. D. H2NCH2CH2COOH. 

Câu 18. Trong y họ ,         r                     ể làm thu    ă    ực ? 

 A.  r    z . B.      z . C.      r z . D. X      z . 

Câu 19. Ch                       ă   làm quỳ tím xanh 

 A. Alanin. B. Anilin. C. Etylamin. D. Glyxin. 

Câu 20. Ch                          c phân t  là C3H4O2 ? 

 A. Vinylfomat. B. Etylfomat. C. Metylaxetat. D. Phenylaxetat. 

Câu 21. Dãy g m các        u bị Al kh    nhiệ   ộ cao là 

 A. PbO, K2O, SnO. B. FeO, MgO, CuO. C. Fe3O4, SnO, BaO. D. FeO, CuO, Cr2O3. 

Câu 22. Phát biể                        

 A. N    v   r     u ph n  ng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ s  mol. 

 B. H n hợp g m Ba(NO3)2 và NaHCO3 có thể                r     ướ   ư. 

 C. Chỉ dùng dung dị   N     ể phân biệ   ược h n hợp g m Mg, Al2O3 và MgO. 

 D. Cr(III) oxit      ược trong dung dịch NaOH loãng   nhiệ   ộ   ư ng. 
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Câu 23. Cho Mg vào dung dịch ch a FeSO4 và CuSO4. Sau ph n          ược ch t r n X chỉ có 1 kim loại và 

dung dịch Y ch a 2 mu i. Ph n  ng kết thúc khi 

 A. CuSO4 và FeSO4 hế  v      ư. B. FeSO4  ư,     4   ư  p  n  ng, Mg hết. 

 C. CuSO4 hết, FeSO4  ư, Mg hết. D. CuSO4  ư,     4  ư,     ết. 

Câu 24.    u khẳ    ị                  sai ? 

 A.           ước c ng tạm th i th y khí không màu thoát ra. 

 B. Cho CrO3 v    ượ    ư       ị   N         ược dung dịch có ch a hai mu i. 

 C. Tính ch t vật lý chung c a kim loại là tính dẻo, tính dẫ    ện, dẫn nhiệt và tính ánh kim. 

 D. Cu có thể tan trong dung dịch h n hợp NaNO3 và HCl. 

Câu 25. Dung dịch FeSO4 bị lẫn CuSO4.   ư    p  p           ể loại tạp ch t là 

 A. Cho dung dịch NH3      ế   ư v         ịch, lọc l y kết t a Fe(OH)2 r i hòa tan vào dung dịch H2SO4 

loãng. 

 B. Cho một lá nhôm vào dung dịch. 

 C.          ng vào dung dịch. 

 D. Cho lá s t vào dung dịch. 

Câu 26. Cho lu ng khí H2 ( ư)    q     n hợp g m CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng   nhiệ   ộ cao. Sau khi 

kết thúc ph n  ng h n hợp r n còn lại là 

 A. Cu, FeO, ZnO, MgO. B. Cu, Fe, Zn, Mg. 

 C. Cu, Fe, Zn, MgO. D. Cu, Fe, ZnO, MgO. 

Câu 27. Phát biể              sai ? 

 A. Na2CO3       ể tẩy sạch vết dầu mỡ bám trên chi tiế       rướ         . 

 B. Có thể dùng thùng làm bằng s    ể chuyên ch  H2SO4 và HNO3  ặc nguội. 

 C.     ược dùng làm ch t phụ      ể chế tạo hợp                   i, b n, ch t không bị ă   ò . 

 D. Thổi khí NH3 qua CrO3             y ch t r n chuyển từ      ỏ             . 

Câu 28.      X            c phân t  C4H9O2N.   ế   

X + NaOH  Y + CH4O; Y + HCl  ư  Z + NaCl 

Công th c c u tạo thu gọ      X v  Z có thể  ầ   ượ     

 A. CH3CH(NH2)COOCH3 v    3CH(NH3Cl)COOH. B. H2NCH2CH2COOCH3 v  

CH3CH(NH3Cl)COOH.. 

 C. H2NCH2CH2COOC2H3 v    3CH(NH3Cl)COOH. D. H2NCH2CH2COOC2H5 v     3NCH2COOH. 

Câu 29. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

( )  ụ        2 v         ị   N         ệ   ộ   ư   . 

( )  ụ        2  ư v         ị       4. 

( )          ợp N    4 và NaHCO3 ( ỉ  ệ     1  1) v    ướ . 

( )          ợp    v    2O3 ( ỉ  ệ     1  1) v         ị        ư. 

( )  ụ      N 2 v         ị   K  . 

Sau khi các ph n  ng kết thúc, s  thí nghiệm mà dung dị        ược có hai mu i là: 

 
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 A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. 

Câu 30. Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Fe. S  kim loại trong dãy ph n  ng với dung dịch FeCl3  ư 

tạo kết t a là: 

 A. 5. B. 4. C. 1. D. 3. 

Câu 31. Cho các ch t sau:      z ,      r z , vinyl axetat, phenyl amin, metyl fomat, fr    z . S  ch t 

ph n      ược với dung dị    ước brom   nhiệ   ộ   ư ng là: 

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 32. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

( )     A  v         ị       3  ư. 

( )           ị   A N 3  ư v         ị   FeCl2. 

( ) N  ệ  p    Cu(NO3)2. 

( )              3 trong không khí. 

( )   ệ  p          ị   A N 3 vớ    ệ   ự   r . 

Sau khi kết thúc các ph n  ng, s  thí nghiệ       ược kim loại là 

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 33. Cho các nhậ   ịnh sau: 

( )          ệ    ư   ,  r                      ,          r     ướ . 

( )    rạ               ể,                     ạ   ướ   ạ        ưỡ    ự . 

( ) Lự    z                    ạ              . 

( )      p p            p p        ừ 2  ế  10     α -            v            ạ      pr     . 

( ) A       ể           r                   ể  ị         v      ể                  .  

(g) Các amino axit có nhiệ   ộ nóng ch      ,   ng th i bị phân h y. S  nhậ   ị           

 A. 5. B. 4. C. 6. D. 3. 

Câu 34. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Fe2O3 v         ị    N 3        ư 

(b) Cho Fe(OH)3 v         ị              ư 

( )   t cháy h n hợp bột g m s   v   ư    ỳnh  r       u kiện không có không khí. 

(d) Cho bột s    ế   ư v         ịch HNO3 loãng. 

(e) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. 

(g) Cho bộ     v    ượ    ư       ịch AgNO3. 

Sau khi kết thúc ph n  ng, s  thí nghiệ       ược mu i Fe (III) là 

 A. 5. B. 4. C. 6. D. 3. 

Câu 35. Ba dung dịch A, B, C thỏa mãn: 

- A      ụ   vớ  B      ượ   ế      X, cho X v         ị    N 3        ư,            r      không 

                           ;            ò   ạ   ế      Y. 

- B      ụ   vớ  C                r ,                ượ   ế     . 

- A      ụ   C      ượ   ế      Z, cho Z v         ị        ư,                          r . 

A, B và C lầ   ượt là 

 A. CuSO4, Ba(OH)2, Na2CO3. B. FeCl2, AgNO3, Ba(OH)2. 

 C. NaHSO4, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)3. D. FeSO4, Ba(OH)2, (NH4)2CO3. 
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Câu 36. Cho các phát biểu sau: 

(a) Nguyên t c s n xu t gang là kh  các oxit s t bằng khí CO   nhiệ   ộ cao. 

(b) Cu và Fe2O3 tỉ lệ mol 1: 1 tan hoàn toàn trong dung dị        ư. 

(c) Trong các kim loại, Crom là kim loại c ng nh t, còn xesi m m nh t. 

(d) Al(OH)3, Cr(OH)3, CrO3   u tan trong dung dịch NaOH loãng. 

(e) Thạ             ược s  dụ    ể bó bột trong y học. 

( )  r, N ,      u tác dụng mạnh với H2O   nhiệ   ộ   ư ng. 

S  phát biể          

 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 

Câu 37. Cho các phát biểu sau: 

( )   t cháy b t kỳ một amin,           ượ           ch t. 

(b)      u kiệ    ư   ,                   t khí, tan t t trong  ước. 

(c) Nhỏ  ước Br2 vào dung dịch alanin, xu t hiện kết t a tr ng. 

(d) Dung dị                     ổi màu phenolphtalein. 

(e) Propan-2-amin là amin bậc 2. 

(g)     p p      u cho ph n  ng màu biure. 

S  phát biể       là 

 A. 5 B. 3 C. 4 D. 6 

Câu 38. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho a mol Mg vào dung dịch ch a a mol Fe2(SO4)3. 

(b) Cho a mol Fe tác dụng với dung dịch ch a 3a mol HNO3, thu khí NO là s n phẩm kh  duy nh t. 

(c) Cho a mol Fe vào dung dịch ch a 3a mol AgNO3. 

(d) Sục a mol khí CO2 vào dung dịch ch a a mol Ca(OH)2. 

(e) Cho dung dịch ch a 3a mol NaOH vào dung dịch ch a a mol AlCl3. 

Sau khi kết thúc ph n  ng, s   rư ng hợp      ược dung dịch ch a hai mu i là 

 A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 

Câu 39. Cho các  ng dụng sau: 

( )  r    ượ        ể luyện thép. 

(b) Dung dịch Na2CO3  ượ        ể tẩy vết dầu m  bám trên chi tiết máy. 

(c) Boxit (Al2O3.2H2O) là nguyên liệ     u chế nhôm kim loại. 

( )   r       ượ        ể chế tạ        ,    y nhám. 

( )   è        ược dùng trong ngành thuộc da, ch t cầm màu trong công nghiệp nhuộm v i. 

(g) Gang tr     ượ        ể luyện thép. 

S   ng dụ           

 A. 4 B. 6 C. 3 D. 5 

Câu 40. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho h n hợp g m Fe3O4 và Cu (tỉ lệ      ư     ng 2: 1) vào dung dị              ư. 

(b) H p thụ hết 1,5 mol CO2 vào dung dị     ư  1       (  )2. 

(c) Cho h n hợp g m Ba và Al2O3 (tỉ lệ     1  1) v    ượ    ướ   ư. 

(d) Cho dung dịch ch a a mol FeCl3 vào dung dịch ch a a mol AgNO3. 

(e) Cho h n hợp g m FeCl3 và Cu (tỉ lệ      ư        1  1) v    ượ    ướ   ư. 

Sau khi kết thúc ph n  ng, s  thí nghiệ       ược dung dịch ch a hai mu i là 
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 A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. 

Câu 41. Cho các phát biểu sau: 

(a) Tinh bột là một trong nhữ    ư      ực      n c         ư i. 

(b) Phân t       z  v       p        u có c u trúc mạch phân nhánh. 

(c)   nhiệ   ộ   ư   ,  r p        v   r     r     u   trạng thái r n. 

( )      z  v  fr    z    u có trong mậ           ộ ngọt c              ư     . 

(e) Các amino axit khi nóng ch y tạo thành dung dịch nhớ ,  ể nguội sẽ r n lại. 

( )      r z    ỉ t n tạ   ưới dạng mạch vòng. 

S  phát biể          

 A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Câu 42. Cho các nhận xét sau: 

(a) Tinh bộ  v         z           ng phân c u tạo c a nhau. 

(b)       ng phân amino axit c a C3H7NO2 tạo ra t      3   p p   . 

( ) K                 z  (  ặ  fr    z ) với dung dịch AgNO3 trong NH3      ược Ag. 

(d) Th y phân hoàn toàn tinh bộ  v         z    i ch t chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nh t. 

(e) N     ộ gluc z   r          ư          ư ng kho ng 5%. 

(g) T t c  các dung dị   pr        u có ph n  ng màu biure. 

S  nhậ   é          

 A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. 

Câu 43. Cho từ từ  ế   ư       ịch NaOH loãng vào m i dung dịch sau: Cr2(SO4)3, FeCl3, NH4NO3, AlCl3, 

FeSO4, Mg(NO3)2. Sau khi các ph n  ng x y ra hoàn toàn, s   rư ng hợp      ược kết t a là 

 A. 5. B. 4. C. 3. D. 6. 

Câu 44. Cho các phát biểu sau: 

( )  ộ ngọt c   fr    z    ọ           r z . 

( )     (           r    )  ược dùng làm th y tinh hữ    . 

(c) Dung dịch c                         q            ỏ. 

(d) Phân t  amilopectin có c u trúc mạch phân nhánh. 

(e) Mỡ  ộng vật và dầu thực vậ                 r     ước và nhẹ      ước. 

( )  ể ch ng minh phân t       z     a 5 nhóm -OH bằng cách cho tác dụng với Cu(OH)2. S  phát biểu 

        

 A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 

Câu 45. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Cr2O3 vào dung dị   N         ,  ư. 

(b) Cho bột Al tiếp xúc với khí Cl2. 

(c) Cho CrO3 v    ượ    ướ   ư. (d) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3. 

(e) Cho CaO v    ướ   ư. (g) Cho Al(OH)3 vào dung dị   N           ư. 

S  thí nghiệm x y ra      u kiệ    ư ng là 

 A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 

Câu 46. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho dung dịch AgNO3  ế   ư v         ịch FeCl2. 

(b) Dẫ      ế   ư q    ng s  ch a CuO, nung nóng. 

( )        v    ượng dung dịch Fe2(SO4)3. 
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(d) Nhiệ  p     ến cùng Ba(HCO3)2. 

( )           ước c ng tạm th i. 

( )   ện phân dung dịch AgNO3 vớ    ện cự   r . 

S  thí nghiệ       ượ         t là 

 A. 6 B. 3 C. 4 D. 5 

Câu 47. Cho các phát biểu sau: 

(a) Dung dịch c                         q            ỏ. 

( )  r    z       ụng với dung dịch AgNO3/NH3 (        ),      ược kết t a bạc tr ng. 

( )                           ,        c, mạch h       ược CO2 và H2O với s  mol bằng nhau. 

(d) Mỡ  ộng vật và dầu thực vậ                 r     ước và nhẹ      ước. 

( )  ể ch ng minh phân t       z     a 5 nhóm -OH bằng cách cho tác dụng với Cu(OH)2. 

(g) Mỡ  ộng vật dễ bị oxi hóa b i oxi c a không khí. 

( )  r    z   ị kh  b i H2 (xúc tác Ni, t
0
). 

S  phát biể          

 A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. 

Câu 48. Cho các nhậ   ịnh sau: 

( )                             ưỡng tính. 

(b) Dung dịch c                                 ổi màu quì tím. 

(c) Các amino axit là ch t r n      u kiệ    ư ng, dễ      r     ước và có vị       ọt. 

(d) Dung dịch c a glyxin chỉ ch        ưỡng cực 
+
H3N-CH2-COO

-
. 

(e) Các -amino axit có trong thiên nhiên gọi là amino axit thiên nhiên. 

(h) Mu i mononatri glutamat dùng làm gia vị th   ă . (h) Một s              ượ        ể    u chế         . 

S  nhậ   ịnh         

 A. 4. B. 6. C. 5. D. 7. 

Câu 49. Cho các nhậ   ịnh sau: 

( )      z  v  fr    z       ng c        v    u tác dụ    ược vớ   ước Br2. 

( )      r z    ỉ t n tạ   ưới dạng mạ   vò   v       ược ph n      r     ư   . 

(c) Th   p     ến cùng amilopectin v         z   r         rư              ược một loại monosaccarit duy 

nh t. 

(d)      u kiệ    ư   ,       ước c t có thể phân biệ   ượ       z  v         z . 

( )      z   ị oxi hóa b i dung dịch AgNO3 trong NH3,         . 

(g)   trang thái tinh thể, fructoz    n tại ch  yếu dạng  vòng 5 hoặc 6 cạnh. 

(h) Cho dung dịch H2SO4       v        r z ,           ẽ        . 

S  nhậ   ị           

 A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. 

Câu 50. Cho các nhậ   ịnh sau: 

(a) Trong y họ ,      z   ược dùng làm thu    ă    ực. 

(b) Trong công nghiệp  ược phẩ ,      r z   ượ        ể pha chế thu c. 

(c) Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm azo. 

(d) Trong công nghiệp,      z   ượ        ể  r     ư   ,  r    r ột phích. 

(e) Trong công nghiệp, mộ   ượng lớn ch t béo dùn   ể    u chế xà phòng, chế biến thực phẩm. 

( ) X      z              ệ   ể    u chế    v    ,           z        . 
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S  nhậ   ị           

 A. 5. B. 4. C. 3. D. 6. 

------------- HẾT ------------- 

NHÓM GIÁO VIÊN HÓA ĐỀ ÔN LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Môn: Hóa - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

 ĐỀ CHÍNH THỨC  Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  Mã đề thi  

591 Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..……… 

 

 

Câu 1. Chọn khẳ    ị          

 A. Ch t béo là este c a glixerol với axit béo. 

 B. Ch t béo là trieste c a glixerol với axit hữu   . 

 C. Ch t béo là trieste c                c với axit ba ch c. 

 D. Ch t béo là trieste c a glixerol với axit béo. 

Câu 2. Ch                    ưỡng tính ? 

 A. Metyl amin. B. Etylamin. C. Glyxin. D. Anilin. 

Câu 3. Tên gọi c a hợp ch t CH3COOCH3 là 

 A. Metyl fomat. B. Metyl axetat. C. Etyl fomat. D. Etyl axetat. 

Câu 4. Ch        ướ            r     ạc cho ruột phích ? 

 A. Lipit. B.      z . C.      r z . D. X      z . 

Câu 5. Th y phân hoàn toàn mộ   ượng ch t béo trong dung dịch NaOH (vừ    ),      ược 1 mol glixerol và 

 A. 3 mol natri axetat. B. 1 mol natri axetat. 

 C. 1 mol mu i c a axit béo. D. 3 mol mu i c a axit béo. 

Câu 6. Thu c th  nhận biết h  tinh bột là 

 A. Phenolphtalein. B. Dung dịch iot. C. Dung dịch brom. D. Quỳ tím. 

Câu 7. Ch t tác dụng với Cu(OH)2 cho ph c màu xanh tím là 

 A. aminoaxit. B. amin. C.   p p   . D. tripeptit. 

Câu 8. Trong các kim loại, kim loại nhẹ nh t và kim loại c ng nh t lầ   ượt là 

 A. Al, Fe. B. Mg, Cr. C. Li, Cr. D. Cs, Fe. 

Câu 9. Dãy g m các phân t  có c u trúc mạch nhánh là 

 A. amilopectin, th y tinh hữ    ,        z . 

 B. amilopectin, glicogen. 

 C.      z , p   (v        r  ),    nitron. 

 D. amilopectin, polistiren, cao su thiên nhiên. 

Câu 10. Phát biể                        
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 A.          pr       ũ     ư                 z    u sinh ra N2. 

 B. K                  ịch Ala-Gly-Val-Phe có kết t a gọi là sự       ụ c a protein. 

 C. Ứng với công th c phân t   3 7 2N    2   ng phân c u tạo là amino axit. 

 D. Amilopectin có c u trúc mạch không phân nhánh. 

Câu 11. Cặp ch                  p  n  ng vớ        r       u kiện thích hợp ? 

 A. Fe + ZnCl2. B. Mg + NaCl. C. Fe + Cu(NO3)2. D. Al + MgSO4. 

Câu 12. Kim loạ                   ế   r     ướ   ư   nhiệ   ộ   ư ng ? 

 A. Na. B. Al. C. Fe. D. Mg. 

Câu 13. Trong các ch    ướ     ,    t nào có lự    z   ạnh nh t ? 

 A. NH3. B. C6H5CH2NH2 (benzyl amin) 

 C. C6H5NH2 (anilin). D. (CH3)2NH. 

Câu 14. Dung dị   fr    z        p  n      ược với 

 A. dung dịch AgNO3/NH3. B.  ước brom. 

 C. H2/Ni, t
0
. D. Cu(OH)2. 

Câu 15. Câu nào sai trong các câu sau ? 

 A. Iot tạo với tinh bột hợp ch                 ò         z      không. 

 B. Có thể phân biệ       z  với      r z   ằ    ước brom. 

 C. fr    z ,      f    ;      z    u tham gia ph n  ng tráng bạc. 

 D. Tinh bộ  v         z       ng phân c        v    u có công th c (C6H10O5)n. 

Câu 16. Mô t       ướ      không      vớ       z    

 A. Còn có tên gọ      ư ng nho. 

 B. Ch t r n, không màu, tan nhi    r     ước và không có vị ngọt. 

 C. Có mặt trong hầu hết các bộ phận c a cây, nh t là trong qu  chín. 

 D.    0,1%  r          ư i bình   ư ng. 

Câu 17. Tên gọi c a C6H5NH2 (C6H5-: phenyl) là 

 A. Alanin. B. Anilin. C. Benzyl amin. D. Benzyl amino. 

Câu 18. Trong các cặp ch t sau, cặp ch t nào tham gia ph n      r      ư     

 A. CH2=CH–CH=CH2 và C6H5-CH=CH2. B. CH2=CH-Cl và CH2=CH-COO-CH3. 

 C. H2N-[CH2]6-NH2 và HOOC-[CH2]4-COOH. D. CH2=CH–CH=CH2 và CH2=CH-CN. 

Câu 19. Triolein có công th c là 

 A. (C17H35COO)3C3H5. B. (C15H31COO)3C3H5. 

 C. (C17H33COO)3C3H5. D. (C17H31COO)3C3H5. 

Câu 20. Cho các cặp oxi hoá- kh   ược s p xếp               tự  ư         r          ện hóa: Al
3+

/Al, Fe
2+

/ 

Fe, Cu
2+

/ Cu, Fe
3+

/ Fe
2+

, Ag
+
/Ag. Kim loại Cu kh   ược các ion trong các cặp trên là 

 A. Fe3+, Ag+. B. Fe
3+

, Fe
2+

. C. Fe
2+

, Ag
+
. D. Al

3+
, Fe

2+
. 
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Câu 21. Dãy g m các kim loại có thể tan trong dung dịch HCl là 

 A. Al, Cu, Fe. B. Ba, Zn, Na. C. Mg, Ni, Ag. D. K, Ba, Hg. 

Câu 22. S    ng phân amin  ng với công th c phân t  C4H11N là 

 A. 8. B. 6. C. 5. D. 7. 

Câu 23. Metyl propionat là tên gọi c a hợp ch t có công th c c u tạo là 

 A. C2H5COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. HCOOC3H7. D. CH3COOC2H5. 

Câu 24.                 2=CHCOOCH3vớ   ượng NaOH vừ          ược 

 A. CH3COONa và CH3CHO. B. C2H5COONa và CH3OH. 

 C. CH2=CHCOONa và CH3OH. D. CH3COONa và CH2=CH-OH. 

Câu 25. A      v       z    u ph n  ng với 

 A.  ước brom. B. dung dịch NaOH. 

 C. dung dịch NaCl. D. dung dịch H2SO4loãng. 

Câu 26. Polime có c u trúc mạch phân nhánh là 

 A. PVC. B. PE. C. poli isopren. D. amilopectin. 

Câu 27. Ch                        ậc hai ? 

 A. CH3NHCH3. B. (CH3)3N. C. (CH3)2CH-NH2. D. H2N- CH2-NH2. 

Câu 28. Ch t khi th y phân trong dung dị   N    ( ư),                     r           

 A. metyl acrylat. B. phenyl axetat. C. tristearin. D. benzyl fomat. 

Câu 29. Nhậ   ị               v       z  v  fr    z         

 A. Tr     ướ       ò       ược Cu(OH)2. 

 B. Glucozo và fructozo à hai dạng thù hình c a nhau. 

 C. Glucozo và fructozo   u t n tại ch  yếu   dạng mạch h . 

 D. Glucozo và fructozo   u có nhóm –CHO trong phân t . 

Câu 30.      z  không thuộc loại 

 A. monosaccarit. B. hợp ch t tạp ch c. 

 C.        r   D. cacbohidrat. 

Câu 31.                 không        

 A. Amino axit là các ch t lỏng, không màu. 

 B.                  u tan trong  ước. 

 C. Th   p    pr               (            )               ược h n hợp các α-amino axit. 

 D. Phân t  kh i c a 1 amino axit (g m 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH) luôn là s  lẻ. 

Câu 32. Dung dị                   quỳ          ỏ ? 

 A. CH3CH2CH2NH2. B. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. 

 C. C6H5NH5. D. H2NCH2COOH. 
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Câu 33. Ch t hữ     X            c phân t  là C3H9O2N. X tác dụng vớ  N                  ược mu i Y có 

phân t  kh i nhỏ     p       kh i c a X. X không thể là ch t nào ? 

 A. CH3CH2COONH4. B. HCOONH3CH2CH3. C. CH3COONH3CH3. D. HCOONH2(CH3)2. 

Câu 34. Trư ng hợp nào sau có hiệ   ượ   ă   ò    ện hóa? 

 A. Nhúng thanh s t vào dung dị           f r    ặc nóng. 

 B. G n miếng kẽ  v                ển. 

 C.           ng trong không khí. 

 D.   t than tổ ong. 

Câu 35. Hóa ch    ược s  dụ    ể      ược Fe tinh khiết từ h n hợp c a Fe và Al là 

 A. Dung dịch HNO3  ặc nguội. B. Dung dịch HCl. 

 C. Dung dịch MgCl2. D. Dung dịch FeSO4. 

Câu 36. Có thể dùng quỳ tím phân biệt dãy ch t nào           

 A. Anilin, metyl amin, Alanin. B. Alanin, axit Glutamic, Lysin. 

 C. Metyl amin, Lysin, Anilin. D. Valin, Glixin, Alanin. 

Câu 37. Cho ph n  ng sau: Cu + Fe
3+  Cu

2+
 + Fe

2+
. 

Từ ph n  ng này cho th y phát biểu nào sau là        

 A.   ng có tính kh  mạ           s t (II). 

 B. Tính oxi hóa c a ion Fe
2+

 > tính oxi hóa c a ion Cu
2+

. 

 C. Kim loạ        ẩ   ược s t ra khỏi mu i. 

 D. Tính oxi hóa c a ion Cu
2+

 > tính oxi hóa c a ion Fe
3+

. 

Câu 38.           ph n  ng 

(1) X + H2O 
0H , t

  Z 

(2) Y + H2O 
0H , t

  Z 

(3) Z 
0enzim, t

  T + Q 

(4) Q + H2O 
clorophin/as

  X + O2 

Biế  X, Y,                  r  .                            

 A. X           z . B. Y là tinh bột. 

 C.      fr    z . D. T là ancol etylic. 

Câu 39. E    X         ặ    ểm sau: 

-   t cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có s  mol bằng nhau; 

- Thuỷ p    X  r         rư          ược ch t Y (tham gia ph n      r     ư   ) v     t Z (có s  nguyên 

t  cacbon bằng một n a s  nguyên t  cacbon trong X). 

Phát biểu không         

 A. Phân t  X có 2 nhóm CH3. 

 B. Ch t X thuộc loạ         ,        c. 

 C.   t cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra s n phẩm g m 2 mol CO2 và 2 mol H2O. 
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 D. Ch t Y tan vô hạ   r     ước. 

Câu 40. Hợp ch t hữ     X            c phân t  C8H14O4. Từ X thực hiện các ph n  ng: 

(1) X + NaOH   X1 + X2 + H2O 

(2) X1 + H2SO4   X3 + Na2SO4 

(3) nX3 + nX4   nilon-6,6 + nH2O 

(4) 2X2 + X3   X5 + 2H2O. 

Công th c c u tạo phù hợp c a X là 

 A. CH3CH2OOC[CH2]4COOH. B. CH3OOC[CH2]4COOCH3. 

 C. HCOO[CH2]6OOCH. D. CH3OOC[CH2]5COOH. 

Câu 41. Cho các ch t: anilin, phenyl axetat, vinylaxetat, metyl amoni clorua, glyxin. S  ch t trong dãy tác dụng 

với dung dịch NaOH là 

 A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 42. Trong các ch                           t có CO-NH: caprolactam, glyxylalanin, peptit, nilon-7,    

lapsan, pr     , v    ,         r     

 A. 5. B. 4. C. 6. D. 3. 

Câu 43. Cho các phát biểu sau v  anilin 

(1) Anilin là ch t lỏng; r    ộc, tan nhi    r     ước 

(2) A                z    ư         ịch c                 ổi màu quỳ tím 

(3) Nguyên t  H c a vòng benzen trong anilin dễ bị thay thế                  r       z   v  ư         ế 

vào vị trí meta 

(4) A            ể s n xu t phẩm nhuộ , p     ,  ược phẩm 

(5) Nhỏ  ước brom vào dung dịch anilin th y xu t hiện kết t a tr ng 

(6) Anilin là amin bậc II 

S  phát biể          

 A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. 

Câu 44. Cho các phát biểu sau: 

(1) T t c  các c       r     u có ph n  ng th y phân 

(2) Khi th y phân hoàn toàn h n hợp tinh bộ ;        z  v       r z   r         rư ng axit, chỉ      ược 

một loại monosaccarit duy nh t. 

(3) Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng ph n  ng với dung dịch brom hay dung dịch AgNO3 trong 

NH3 

(4) Trong dung dị  ,      z , fr    z ,      r z    u hòa tan Cu(OH)2   nhiệ   ộ   ư ng cho dung dịch 

màu xanh lam 

(5) Trong dung dịch, fructozo t n tại ch  yếu   dạng mạch vòng. 

(6) Trong dung dịch, glucozo t n tại ch  yếu   dạng mạch h . 

S  phát biể          

 A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. 

Câu 45. Cho các phát biểu sau: 

(a) Ch t béo nhẹ      ướ ,            r     ướ    ư        r                  ữ           p     ực. 

(b) Ch t béo là trieste c a glixerol với các axit béo. 

(c) Ph n  ng th y phân ch    é   r         rư ng ki m là ph n  ng thuận nghịch. 

(d) Tristearin có nhiệ   ộ nóng ch              ệ   ộ nóng ch y c a triolein. 
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S  phát biểu      là 

 A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 46. Cho các phát biểu sau: 

(a)  r    z  v       r z    u là ch t r n, vị ngọt, dễ      r     ước. 

(b) Tinh bộ  v         z     p        r  ,         với dung dịch H2SO4 loãng thì s n phẩ       ượ    u có 

ph n  ng tráng bạc. 

(c) Dung dị        z  v        ị        r z    u hòa tan Cu(OH)2, tạo ph c màu xanh lam. 

(d) X      z   r                    ệ   ể s n xu       ổng hợp. 

(e)      z   ị oxi hóa b i dung dịch AgNO3 trong amoniac. 

(g)      z       ụng với H2 (        N ,         )      ược sobitol. 

S  phát biể          

 A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. 

Câu 47. Cho các phát biểu sau: 

(a) Ch    é               a glyxerol và các axit béo. 

(b)     pr        u có ph n  ng màu biure. 

(c)          f      r          ịch AgNO3/NH3      ược kết t a Ag. 

(d)    u chế nilon-6 có thể thực hiện ph n  ng trùng hợp hoặ   r      ư  . 

(e)  r    z      ộ ngọ       ộ ngọt c        z . 

(f) Th y phân b t kì ch    é       ũ        ược glixerol. 

(g) Triolein tác dụ    ược với H2 (xúc tác Ni, t
o
), dung dịch Br2, Cu(OH)2. 

S  phát biể          

 A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. 

Câu 48. Cho các phát biểu sau: 

(a) Các kim loạ      r ,   r ,   r    u tác dụng vớ   ước   nhiệ   ộ   ư ng. 

(b) Kim loại Magie có thể    u chế bằ   p ư    p  p    ệt luyện. 

(c) Có thể dùng Na2CO3  ể loại c   ộ c ng tạm th   v   ộ c    vĩ     u c    ước. 

(d) Trong nhóm IA, tính kh  c a các kim loại gi m dần từ L   ến Cs. 

(e) Thạch cao s ng dùng bó bột, nặ   ượng. 

(f) Kim loại Na, K dùng làm ch    r    ổi nhiệt trong lò ph n  ng hạt nhân. 

S  phát biểu không         

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 49. Cho các nhậ   ịnh sau: 

(1) Trong các kim loại ki m, xesi (Cs) có nhiệ   ộ nóng ch y th p nh t. 

(2)  ộ dẫ    ện c a nhôm (Al) t             ng (Cu). 

(3) Những kim loạ      ộ dẫ    ện t        ũ    ẫn nhiệt t t. 

(4) Crom (Cr) là kim loại c ng nh t trong các kim loại. 

(5) Wonfam (W) có nhiệ   ộ nóng ch y cao nh t trong các kim loại. 

S  nhậ   ị           

 A. 5. B. 3. C. 4. D. 2. 

Câu 50. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

( )        v    ượ    ư       ịch Fe2(SO4)3  ư. 

(b) Cho bộ     v    ượ    ư       ịch CrCl3. 



Biên soạn: Nguyễn Thanh Sơn – SĐT: 039 450 2457 

https://www.facebook.com/nguyenthanhsonhoahoc 32 

(c) Dẫn khí H2  ư q    ng s  ch a bột CuO nung nóng. 

( )        v    ượ    ư       ịch CuSO4. 

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. 

Sau khi kết thúc các ph n  ng, s  thí nghiệ       ược kim loại là 

 A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. 

------------- HẾT ------------- 

NHÓM GIÁO VIÊN HÓA ĐỀ ÔN LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Môn: Hóa - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

 ĐỀ CHÍNH THỨC  Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  Mã đề thi  

694 Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..……… 

 

 

Câu 1.           ị       2 p        vớ        ị   A N 3  ư      ượ   ế      X. Kế      X         

 A. Ag. B. AgCl, Ag. C. Fe, Ag. D. AgCl. 

Câu 2. D     ị                   p ép p      ệ    3COOCH=CH2 và CH3COOCH2CH3 ? 

 A. NaOH. B. KOH. C. Brom. D. HCl. 

Câu 3.           ạ  K v         ị          (   3)2.   ệ   ượ       r     

 A.        ệ   ế      r                . 

 B.     ế       r           ệ . 

 C.            r  v      ế       r           ệ . 

 D. có khí bay ra. 

Câu 4.         ượ      ụ    ể          

 A. p ẩ     ộ ,        rừ    ,           vệ   ự  vậ . 

 B.       ẻ ,       ,     ợ ,     dán. 

 C.    ,  ă  ,  ầ ,         ệ . 

 D.           ữ    ,        ổ,                  ă    rư      ự  vậ . 

Câu 5. T                           ể p      ệ   ượ            ị         z ,      r z ,    -ala-gly ? 

 A. Dung  ị   N   . B. Cu(OH)2/NaOH C. Dung  ị   AgNO3. D. dung  ị   HNO3. 

Câu 6.                   p             vớ            p        5H10O2    p        A N 3/NH3          

 ạ   ế      A    

 A. 6. B. 5. C. 4. D. 2. 

Câu 7.  ộ       X              p           4H8O2          p     r         rư              ượ       axetic; 

               ạ       ọ      X    

 A. C2H5COOCH3. B. CH3COOC2H5. 

 C. HCOO-CH(CH3)2. D. HCOO-CH2-CH2-CH3. 

Câu 8.     p ẩ      p         r      ư                                     -6,6 ? 



Biên soạn: Nguyễn Thanh Sơn – SĐT: 039 450 2457 

https://www.facebook.com/nguyenthanhsonhoahoc 33 

 A. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. B. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-COOH. 

 C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)4-NH2. D. HOOC-(CH2)6-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. 

Câu 9. Tr         rư     ợp    ,  rư     ợp           ạ   ị ă   ò    ệ       ọ    

 A. K     ạ     trong dung  ị   HCl. B. T ép         ể  r              ẩ . 

 C.              r    khí oxi. D. K     ạ      r          ị   HNO3. 

Câu 10.     p            +   N 3  dM(NO3)3 + eN2 + gH2 ,  ỉ  ệ          

 A. 18 : 5. B. 5 : 2. C. 15 : 2. D. 12 : 5. 

Câu 11.         p                   vớ            p        3H7O2N là 

 A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. 

Câu 12.            ổ   q               ,  ạ     ,             

 A. CnH2n +3N ( ≥1). B. CnH2n-1NH2 ( ≥1). 

 C. CnH2n+1N ( ≥1). D. CnH2n+2N ( ≥1). 

Câu 13. K                 r   vớ       ợp           é        p        v           r   (           H2SO4  ặ )     

     ạ   r              ượ   ạ  r     

 A. 3. B. 4. C. 6. D. 5. 

Câu 14.          ợp      sau: (1) C6H5NH2; (2) C2H5NH2 ; (3) (C6H5)2NH ; (4) (C2H5)2NH ; (5) NaOH ; (6) 

NH3.   p  ếp  ự    z                r                    ầ    

 A. 5, 2, 4, 6, 1, 3. B. 5, 4, 2, 1, 3, 6. 

 C. 5, 4, 2, 6, 3, 1. D. 5, 4, 2, 6, 1, 3. 

Câu 15.                             A     ,           , v    ,       . D     ị       làm quì tím hóa xanh 

 A. Anilin. B. valin. C. Glyxin. D. Metyl amin. 

Câu 16.         r               không  ị      p    ? 

 A. X      z . B. Tinh  ộ . C.      r z . D.      z . 

Câu 17. K     ạ                 r              ạ   W,  r,   ,       

 A. Cr. B. W. C. Fe. D. Cu. 

Câu 18. Tr        p           (1)     , (2)     ằ , (3)    , (4)    v    , ( )         , (6)          , (7)         , 

(8)      pr  .       ạ                ừ        z     

 A. 1, 3, 7. B. 1, 4, 6. C. 3, 5, 7. D. 2, 4, 8. 

Câu 19. K     ệ  p          ị            4 vớ    ệ   ự   r                 r  q   trình 

 A.      ướ . B.       
2+

. C. oxi      ướ . D. oxi hóa Cu
2+ 

Câu 20.                       ạ  r        r   (  )   

 A. Cr + H2SO4. B. CrO + KOH. C. K2Cr2O7 + HBr. D. Cr + Cl2. 

Câu 21.                   ượ                    

 A. Poli(vinyl axetat). B. Poli(vinyl clorua). 

 C. Polistiren. D. Poliisopren. 
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Câu 22.        ể                   v                 ọ                   

 A.  ị      p     r            rư         v       rư        . 

 B. Cho p         ộ    2 vớ          N , t
0
. 

 C. T    p                     r         rư        . 

 D. T    p               r         rư    axit. 

Câu 23. T       (      r  )        p ẩ      p        

 A. trùng  ợp caprolactam. B.  r      ư        ε – aminocaproic. 

 C.  r     ợp vinyl xianua. D.  r     ợp v     clorua. 

Câu 24.                        ỉ  ạ  r   ợp          (  ) 

 A. Fe(OH)2 + HCl. B. Fe(OH)2 + HNO3. C. Fe + HNO3  ư.  D. Fe(NO3)2 + HCl. 

Câu 25.      ợp   ,         ể      ế   r          ị                 

 A. HCl. B. Fe2(SO4)3. C. ZnSO4. D. H2SO4 loãng. 

Câu 26. Q ặ                   ế                        

 A. Fe3O4. B. Al2O3. C. Fe2O3. D. FeS2. 

Câu 27.                                             

 A. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2. B. C2H3COOCH3. 

 C. CH3COOCH2CH2CH2CH2CH3. D. CH3COOCH=CH2. 

Câu 28. K     ệ  p          ị             ợp   2(SO4)3, CuSO4 v           ạ        q    r     ầ           r  

là 

 A. Fe 
3+ 

+ 3e → Fe. B. 2H
+ + 2  → H2. 

 C. Cu
2+

 + 2e → Cu. D. Fe
3+

 + 1e →   
2+

. 

Câu 29.      ợp                                                     r     ướ  (    p                      

r  )   

 A. CaO, Na2CO3. B. KOH, Al2O3. C. CaCO3, CaCl2. D. Na2O, Al2O3. 

Câu 30. K                               p        5H8O2 vớ        ị   N         ượ         ,         p    

     ạ    ỏ                 r      

 A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. 

Câu 31.         p      ể       

( )      r z   ược c u tạo từ hai g c -     z . 

( )              z ,      ược sobitol. 

( ) X      z   r    r      nguyên liệ   ể s n xu t thu c súng không khói. 

( )      r z   ị th   p     r         rư ng ki m. 

   p      ể          

 A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. 

Câu 32.        ế        3COOC2H5  r    p ò           ệ   ượ                  vẽ     
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Cho các phát biểu sau: 

(a) Etyl axetat có nhiệ   ộ sôi th p (77
0
C) nên dễ bị                     . 

(b) H2SO4  ặc vừa làm ch t xúc tác, vừa có tác dụ        ước. 

( ) E                r   ưới dạ            ần làm lạnh bằ    ướ      ể   ư    ụ. 

(d) Khi kết thúc thí nghiệm, cần t    è       rước khi tháo  ng dẫ                 . 

S  phát biể       là 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 33.              ợp ( ỉ  ệ      ư       )      

( ) A  v  N  (1  2) v    ướ   ư. 

(b) Fe2(SO4)3 v     (1  1) v    ướ   ư. 

(c) Cu và Fe2O3 (2  1) v         ị        ư. 

(d) BaO và Na2SO4 (1  1) v    ướ   ư. 

(e) Al4C3 và CaC2 (1  2) v    ướ   ư. 

(g) BaCl2 và NaHCO3 (1  1) v         ị   N     ư. 

        ợp      r                 v    ỉ  ạ              ị    r            

 A. 4 B. 3 C. 6 D. 5 

Câu 34. N         ợp     A ,   3O4 v          ệ   ộ    ,      ượ       r   X.     X v         ị   N    

 ư,      ượ       r   Y v       2.     Y v         ị   A N 3,      ượ       r     v        ị   E      3 

    . Ch       ư v   E,      ượ      N .     p            r           . T     p ầ            r    E    

 A. Al(NO3)3, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. B. Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 và AgNO3. 

 C. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Al(NO3)3. D. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. 

Câu 35.           ữ     X v  Y                  p        4H6O4. X      ụ   vớ  N    3,      p         

CO2. Y    p         r     ư   . K       X   ặ  Y      ụ   vớ  N     ư,         ,          ượ   ộ       

v   ộ       .                ạ      X v  Y  ư           

 A. CH3-OOC-CH2-COOH và H-COO-CH2-CH2-OOC-H. B. CH3-OOC-CH2-COOH và H-COO-CH2-

OOC-CH3. 

 C. HOOC-COO-CH2-CH3 và H-COO-CH2-COO-CH3. D. CH3-COO-CH2-COOH và H-COO-CH2-OOC-

CH3. 

Câu 36. T ế               ệ  vớ           X, Y,  , T. Kế  q    ượ                  

Mẫu Thí nghiệm Hiệ   ượng 

X 
Tác dụng với Cu(OH)2  r         rư ng ki m Có màu xanh lam 

         với dd H2SO4 loãng. Thêm tiếp dd AgNO3/NH3          Tạo kết t a Ag 

Y          vớ     N    (     ,  ư),  ể nguội. Thêm tiếp vài giọt dd CuSO4  Tạo dd màu xanh lam 

Z Tác dụng với quỳ tím Quỳ tím hóa xanh 

T Tác dụng vớ   ước Brom Có kết t a tr ng 

         X, Y,  , T  ầ   ượ      

2 5

3

2 4

C H OH

CH COOH

H SO  ®Æc







       
 
     Nước    
 

 
CH3COOC2

H5 
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 A.        z , v           ,    r        ,      z . 

 B.          ộ ,  r      ,          , p     . 

 C.      r z ,            ,       ,       . 

 D.      r z ,  r      ,      ,       . 

Câu 37. T ự    ệ              ệ       

(a) Cho dung dịch Br2 vào dung dịch ch a NaCrO2 và NaOH. 

(b) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4; 

(c) Cho bộ   ư    ỳnh vào  ng s  ch a CrO3. 

(d) Cho dung dịch KI vào dung dịch ch a Na2Cr2O7 và H2SO4. 

(e) Sục khí NH3 vào dung dịch NaHCO3; 

(6)     N  v    ước. 

(g) Cho FeCl2 vào dung dịch HBr. 

    rư     ợp     r  p        oxi hóa-    là 

 A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. 

Câu 38.          ặp           

(1)      z  v  fr    z . 

(2) tinh  ộ  v         z . 

(3) alanin và metylamoni axetat. 

(4) metyl acrylat và vinyl axetat. 

(5) mononatri glutamat và axit glutamic. 

(6)             v          . 

    ặp              p                

 A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. 

Câu 39. T ế                   ệ       

( )         ư v         ị     (N 3)3 

(b)  ụ        2  ư v         ị   N    

(c) Cho Na2CO3  ư v         ị     (   3)2 

( )      ộ      ư v         ị       3 

( )        v         ị    N 3 

( )        v         ị    N 3 

           ệ      p         ò   ạ        ị   luôn       ộ          

 A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. 

Câu 40. T ự    ệ              ệ       

( )              ư  r           ; 

( )               ợp  ộ     v    ( r           ệ              ). 

( )         v         ị    N 3 (       ư); 

( )         ư v         ị     2(SO4)3. 

( )        v         ị    2SO4 (     ,  ư); 

( ) N         ợp    v   2 trong bình kín. 

           ệ          p                       ượ           (  ) là 

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
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Câu 41.                   

(a) ClH3N-CH2-COOH; 

(b) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH; 

(c) CH3-NH3-NO3 

(d) (HOOC-CH2-NH3)2SO4; 

(e) ClH3N-CH2-CO-NH-CH2-COOH; 

(g) CH3-COO-C6H5 

(h) HCOOCH2OOC-COOCH3; 

(i) O3NH3N-CH2-NH3HCO3 

         r                 ụ   vớ        ị   N     ư,         ,      ượ        ị                    

 A. 4. B. 7. C. 5. D. 6. 

Câu 42.           p             

  emzim

1 21 Glucozo 2X 2CO  ; 

  1 2 3 22 X X X H O
2 4

H SO (ñaëc)
   

   
0

H

7 12 4 2 1 2 4
t

3 Y C H O 2H O X X X


   ; 

  xt

1 2 4 24 X O X H O    

  ế      p         r           r             ỉ  ệ    .        ể  sai là 

 A. X3     ợp       ữ      ạp     . B. N  ệ   ộ         X4             X1. 

 C.         X2    6              r . D.  ợp      Y    3      p ầ       ạ . 

Câu 43. Hòa tan hoàn toàn Fe3O4  r          ị    2SO4      ,  ư,      ượ        ị   X. D               

                          ụ   vớ  X,         r  p               -       

 A. KI, NaNO3, KMnO4 và khí Cl2. B. NaOH, Na2CO3, Cu và KMnO4. 

 C. CuCl2, KMnO4, NaNO3 và KI. D. H2S, NaNO3, BaCl2 và khí Cl2. 

Câu 44.           p             

(1) X + Y → A (  )3↓ +  ; 

(2) X + T →   + A   3; 

(3) AlCl3 + Y → A (  )3↓ + T; 

         X, Y,   v  T  ư           

 A. Al2(SO4)3, Ba(OH)2, BaCO3 và BaCl2 B. Al2(SO4)3, NaOH, Na2SO4 và H2SO4 

 C. Al2(SO4)3, Ba(OH)2, BaSO4 và BaCl2 D. Al(NO3)3, NaNO3, BaCl2 và khí Cl2 

Câu 45. Cho các phát biểu sau v  anilin (C6H5NH2): 

(1)      u kiệ    ư ng, anilin là ch t lỏ  ,         r     ước; 

(2) A                z ,        z   ế             . 

(3) Dung dị                     ổi màu quì tím; 

(4) Anilin tác dụng vớ   ước Br2 tạo kết t a tr ng. 

   p      ể          

 A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 46. Cho các phát biểu sau: 
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(1) Poliacrilonitrin là vật liệu polime có tính dẻo. 

(2) Tristearin có nhiệ   ộ              r      . 

(3)      ượng cacbon trong amilopectin nhi        r         z . 

(4)      u kiệ    ư ng, alanin là ch t lỏng, không màu, r    ộ  v          r     ước. 

( )              pr                r         rư ng ki  ,      ược các -amino axit. 

   p      ể  sai là 

 A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. 

Câu 47. Tr                  (1)      r z , (2)      r  , (3) A  -Ala-Ala, (4) etyl axetat.              ể  ò      

Cu(OH)2          ệ    ư       

 A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. 

Câu 48. Cho các phát biểu sau: 

(a) Protein có ph n  ng màu biure. 

(b) Phân t  các amino axit chỉ có 1 nhóm amino. 

( ) T  v    ,         -6,6,         ,              ộc loạ           ạo. 

(d) Ch t béo là thành phần chính c a dầu, mỡ  ộng thực vật. 

( )      r z               ước brom. 

Tr        p      ể   r  ,    p      ể  không         

 A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. 

Câu 49. Có một s  nhậ   ịnh v  nhôm, crom, s     ư      

(a) C  ba kim loạ    u bị thụ  ộng hóa với HNO3và H2SO4  ặc nguội. 

(b) C  ba kim loại b    r              v   ước do có lớp oxit b o vệ. 

(c) Tính kh  gi m dần trong dãy Al, Fe, Cr. 

(d) Từ các oxit c             u chế Al bằ     N ;    u chế crom, s t bằ   p ư    p  p    ệt luyện. 

     ậ   ị   đ n  là 

 A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. 

Câu 50. Thực hiệ        ph n  ng sau: 

(1) X1 + X2 
ñieän phaân dd

ñieän cöïc trô
 X3 + X4


 + X5; (2) X3 + X5  X1 + NO + H2O; (3) X4 + X6  FeCl3. 

         X1, X2, X4, X6  ầ   ượ     

 A. Cu(NO3)2, FeCl2, Cl2, Fe. B. Fe(NO3)2, NaCl, Cl2, FeCl2. 

 C. Cu(NO3)2, HCl, Cl2, FeCl2. D. Cu(NO3)2, H2O, O2, FeCl2. 

------------- HẾT ------------- 

NHÓM GIÁO VIÊN HÓA ĐỀ ÔN LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Môn: Hóa - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

 ĐỀ CHÍNH THỨC  Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  Mã đề thi  

729 Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..……… 

 

 

Câu 1. N ỏ       ị             ế                          ệ                                        

 A. Glucozo. B. Saccarozo. C. T     ộ . D. Xenlulozo. 
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Câu 2.                     p         r     ạ    

 A. Tinh  ộ . B.      r z . C. X      z . D.      z . 

Câu 3. T    ợp                        ạ  ( 17H33COO)3C3H5 là 

 A. triolein. B. tristearin. C. trilinolein. D. tripanmitin. 

Câu 4.                      p        4H8O2    p        vớ  N         r           

 A. 5. B. 3. C. 6. D. 4. 

Câu 5. T    p           z ,     p ẩ       ượ     

 A.      z . B.      z . C.      r z . D. fr    z . 

Câu 6. A            ạ    3CH2CH2NHCH3 là amin 

 A.  ậ  3. B.  ậ  2. C.  ậ  1. D.  ậ  4. 

Câu 7.                 3NH2 (1); NH3 (2); C6H5NH2 (3); (CH3)2NH (4); (C6H5)2N  ( ). Kế  q            ự  

  z    ữ            ợp  ý    

 A. (5) < (3) < (1) < (4) < (2). B. (5) < (3) < (2) < (1) < (4). 

 C. (2) < (3) < (5) < (1) < (4). D. (1) < (2) < (3) < (4) < (5). 

Câu 8. Este C4H8O2      ụ   vớ  N     ạ               .                ạ              

 A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. HCOOC3H5 

Câu 9.  ể r                    è (                 ),   ư           ể      

 A. H2SO4. B. HCl. C. CH3COOH. D. HNO3. 

Câu 10.  ợp        3CH2COOCH3 có tên là 

 A. etyl axetat. B. propyl axetat. C. metyl axetat. D. metyl propionat. 

Câu 11. X  p ò        r     r    r          ị   N         ượ   3H5(OH)3 và 

 A. C17H31COONa. B. C17H35COONa. C. C15H31COONa. D. C17H33COONa. 

Câu 12. Vinyl fomat có           p          

 A. C3H6O2. B. C4H6O2. C. C2H4O2. D. C3H4O2. 

Câu 13.         –    r    p            z     

 A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. 

Câu 14. CO2  X  Y  Z enzim  CH3COOH. X, Y,    ầ   ượ     

 A.       ộ , fr    z ,       . B.       ộ ,      z ,       . 

 C. xenlulozo, glucozo, andehit axetic. D.       ộ ,      z ,       . 

Câu 15. A            ạ    3CH2NHCH3 có tên là 

 A. etanmetanamin B. propanamin C. etylmetylamin D. propylamin 

Câu 16.      p        vớ        ị       3  ạ   ế         

 A. CH3OH B. CH3COOH C. CH3NH2 D. CH3COOCH3 

Câu 17. T     ộ   ượ   ạ                       p        

 A.      p   . B. q      ợp. C.      ợp. D. p       . 
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Câu 18.      r z  v       z               p        

 A. vớ    (  )2  ạ        ị           . B.      p     r         rư        . 

 C. vớ        ị   N   . D. vớ  A N 3 trong NH3         . 

Câu 19.      z   không          v  p        

 A.      p   . B. vớ    (  )2  ạ        ị           . 

 C. lên men ancol. D.  r     ạ . 

Câu 20.   ư    p  p     ể       r      r    ỏ          r      r   r   ( ạ           ạ )    

 A.  ạ    ệ   ộ   ậ         ể     r    r      r  . 

 B. T    p          é   r         rư        . 

 C. T    p          é   r         rư        . 

 D.    r       r     r    ỏ          r      r   r  . 

Câu 21.      z   ò   ượ   ọ     

 A.  ư       . B.  ư     ậ     . C.  ư     ạ      . D.  ư       . 

Câu 22. T       -6,6            ,    ,      ạ ,      ượ   ượ        ể  ệ  v        ặ ,    ộ    ạ  

 A.    p       . B.    v    . C.          . D.    p       . 

Câu 23. Ứ   vớ            p        4H9NO2                                 p         ạ           ? 

 A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Câu 24.  ộ       X              p           4H8O2. K        p    X  r         rư              ượ       

pr p     .                ạ       ọ      X    

 A. CH = CHCOOCH3 B. CH3COOC2H5. C. CH3CH2COOC2H5. D. CH3CH2COOCH3. 

Câu 25. Tr                ệ     ,         ệ           ế       p             ượ   ế      A (  )3 ? 

 A.      ừ  ừ       ị     (  )2  ế   ư v         ị   A   3. 

 B.      ừ  ừ       ị        ế   ư v         ị   A (  )3. 

 C.      ừ  ừ       ị   N 3  ế   ư v         ị   A   3. 

 D.      ừ  ừ       ị    2SO4  ế   ư v         ị   A (  )3. 

Câu 26.      ộ     v         ị   A N 3  ư,         p            r           ,      ượ        ị       

 A. Fe(NO3)2, AgNO3. B. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3. 

 C. Fe(NO3)2, AgNO3,Fe(NO3)3. D. Fe(NO3)3, AgNO3. 

Câu 27.        ể              không        

 A.   p         ể  ị      p                              p p            . 

 B. Khi cho Cu(OH)2 v    ò    r     r                ệ           ặ   rư  . 

 C.  ò       ò    r     r    v    ướ ,               ,  ò    r     r     ẽ       ụ  ạ . 

 D.  ợp      N 2 - CH - CH -CONH-CH2C       ộ    ạ    p p   . 

Câu 28.               ể      
0 0

2 3+ O , t + dung dÞch FeCl+ CO, t + (T)

3 3
Fe X Y dung dÞch Z Fe(NO ) .     
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         Y v  T      ể  ầ   ượ     

 A. Fe3O4;NaNO3. B. Fe; Cu(NO3)2. C. Fe; AgNO3. D. Fe2O3;HNO3. 

Câu 29.        ể                    

 A. N     fr    z ,  r     ậ       ũ                   z . 

 B. T  v        ộ    ạ          ổ    ợp. 

 C. H2NCH2             r            ệ    ư   . 

 D. D     ị             q ỳ             . 

Câu 30.             ư    q        ợp        , A 2O3,     (         ).             p            r       

toà       r        ượ      

 A. Cu, Al, MgO. B. Cu,Al2O3, MgO. C. Cu, Al, Mg. D. Cu,Al2O3, Mg. 

Câu 31. T    p          4H6O2  r         rư                     ượ   ộ       ợp                 p        

tráng  ạ .                ạ      X    

 A. H-COO-CH=CH-CH3. B. CH2=CH-COO-CH3. 

 C. CH3-COO-CH=CH2. D. H-COO-CH2-CH=CH2. 

Câu 32.             ướ                   r    ạ   p      vớ    ự            

 A.         ư     . B. A    z . C. X      z . D. Glicogen. 

Câu 33. K                                      ,  ạ                   2      r   ằ           2    p       . 

T    ọ              

 A. metyl fomat. B. propyl axetat. C. metyl axetat. D. etyl axetat. 

Câu 34.  ợp       ữ     X     T T  9H10O2.           X vớ        ị   N     ư      ượ       ợp 2 

    .                ạ       ọ      X    

 A. CH3CH2COOC6H5. B. CH3-COOCH2C6H5. C. HCOOCH2CH2C6H5. D. HCOOCH2C6H4CH3. 

Câu 35. B là este có CTPT C8H8O2,  ượ         ế  ừ      v         ư        v                 p        

 r     ư   .  T T          

 A. C6H5COOCH3. B. HCOOC6H4CH3. C. HCOOCH2C6H5. D. CH3COOC6H5. 

Câu 36.                        (1)      ễ       r     ướ   ạ  ; (2)      p     r          ị                ; 

(3)      ụ   vớ       ạ          . N ữ                       ộ     

 A. (1), (3). B. (2), (3). C. (1), (2), (3). D. (1), (2). 

Câu 37.         p     r p p             p     ò                 ượ        ,        v  v        

 A. 6. B. 8. C. 5. D. 3. 

Câu 38.                    z ;      r z ;       ộ ;  r     r  ;        z ; fr    z .                  p        

     p     r         rư          ạ      p ẩ  vừ            ượ  p         r     ạ  vừ   ò        (  )2 là 

 A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. 

Câu 39. Kế  q           ệ                ị   X, Y,  , T vớ             ượ                  

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

X, T Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh 

Y Dung dịch AgNO3 trong NH3          Kết t a Ag tr ng sáng 
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Y, Z Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam 

X, T Dung dịch FeCl3 Kết t    ỏ nâu 

X, Y,  , T  ầ   ượ     

 A.         ,      z ,      r z ,  r          . B.         ,      r z ,      z , anilin. 

 C.       ,         ,      r z ,      z . D.         ,      z ,       ,  r          . 

Câu 40. Cho các phát biểu sau 

( ) X      z   r    r           16,87%    r  

( ) X      z   r     r      p            ạo 

( )   p p     ạch h  có ph n  ng màu biure với Cu(OH)2 

( ) T        – 6,6  ược tạo ra do ph n  ng trùng hợp 

(e) th y tinh hữ     p                  p ần chính là poli(metyl metacrylat) 

   p      ể         

 A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. 

Câu 41. Cho các phát biểu sau: 

(a) K2CrO4 có màu da cam, là ch t oxi hóa mạnh. 

(b) Kim loạ  A  v   r   u tan trong dung dịch ki    ặc. 

(c) Kim loạ   r     ộ c ng cao nh t trong t t c  các kim loại 

(d) Cr2O3  ượ        ể tạo màu lụ         s ,    th y tinh. 

(e)   trạ             n kim loại crom có 6      r    ộc thân. 

(f) CrO3 là một oxit axit, là ch t oxi mạnh, b c cháy khi tiếp xúc vớ   ư    ỳ  , p   p  ,… 

   p      ể          

 A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. 

Câu 42. Cho h n hợp bột X ch a Mg, MgO, Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch h n hợp HCl và KNO3 thu 

 ược dung dịch Y và h n hợp khí Z ch a H2 và N2. Cho các nhậ   ịnh sau v  dung dịch Y. 

(a). Cho Mg vào Y có thể      ược khí. 

(b). Cho Mg vào Y có thể      ược khí NO. 

( ).     N     ư v   Y            ược kết t a. 

(d). Cho Ba(OH)2  ư v   Y      ể      ược kết t     ư           ể      ược khí. 

   p      ể          

 A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 

Câu 43. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl. 

(b) Cho Al2O3 vào dung dị   N           ư. 

(c) Cho Cu vào dung dị        ặ ,       ư. 

(d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3. 

         ế           p       ,            ệ       ượ       r      

 A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. 

Câu 44. Có các phát biể           

(1) A    z       u trúc mạch phân nhánh. 

(2)      z   ị kh  b i dung dịch AgNO3 trong NH3. 

(3) X      z       u trúc mạch phân nhánh. 
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(4)      r z               ước brom. 

( )  r    z     p  n  ng tráng bạc. 

(6)      z       ụ    ược với dung dịch thu c tím. 

(7) Trong dung dị  ,      z    n tại ch  yếu   dạng mạch vòng và một phần nhỏ   dạng mạch h . 

   p      ể          

 A. 6. B. 5. C. 3. D. 4. 

Câu 45. Cho các thí nghiệm sau: 

( )  ể miếng gang ngoài không khí ẩm. 

( )  ể miếng thép ngoài không khí ẩm. 

(c) Qu n sợi dây s t vào thanh Mg r i nhúng vào dung dịch HCl. 

(d) Qu n sợi dây s t vào thanh Mg r         v    ước c   (        ện ly) 

Tổ              ệ          ị ă   ò  điện hóa là 

 A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 

Câu 46. Có 4 mẫ   ước c     ượ          ngẫu nhiên là (1), (2), (3), (4). Làm các thí nghiệm và có kết qu  

theo b ng sau: 

 (1) (2) (3) (4) 

         K         r ;  ế      

 r    

K         r ;  ế      

 r    

  

D     ị       2   ế       r      ế       r    

       ẳ    ị                  sai ? 

 A.     (1) v      (2)  ầ   ượ      ướ        ạ       v   ướ            p ầ . 

 B.     (2) v      (4)  ầ   ượ      ướ       vĩ       v   ướ            p ầ . 

 C.     (3) v      (4)  ầ   ượ      ướ      v   ướ       vĩ      . 

 D.     (2) v      (3)  ầ   ượ      ướ            p ầ  v   ướ     . 

Câu 47. Thực hiệ        ph n     (     với tỉ lệ mol các ch t) sau: 

(1) X + 2NaOH 
0t

X1 + X2 + 2H2O 

(2) 1 2 4 2 4 3X H SO Na SO X    

(3) 
0t

2 4 2nX nX Nilon 6,6 2nH O     

(4) 
0t

3 5nX nX   T 2lapsan + 2nH O  

N ậ   ị                  sai? 

 A. X              p       là C14H22O4N2. 

 B. X2               ế    hexan-1,6-       

 C. X3 và X4                      cacbon. 

 D. X2, X4 và X5     ạ                phân nhánh. 

Câu 48. Cho các phát biểu sau: 

(a) Cho Al tan trong dung dịch NaOH thì Al là ch t kh  còn NaOH là ch t oxi hóa. 

(b) Cho Cl2    q    ộ     ( ư)                ược mu i FeCl2. 

(c) Các ch t béo lỏng có thể làm nhạt màu dung dị    ước Br2. 

(d) Nước ch a nhi u -

3
HCO      ước c ng tạm th i. 
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Tổ      p      ể          

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 49. Cho các phát biểu sau: 

( )      r  ,      z ,             ững hợp ch         c. 

(b) Amino axit, amin là những hợp ch t có nhóm -NH2. 

(c)                       ược s  mol CO2 bằng s  mol H2O. 

( )  E,  V   ược dùng làm ch t dẻo. 

   p      ể          

 A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. 

Câu 50. Cho các  ng nghiệm ch a các bột g m: 

(a) Fe và Fe(NO3)2  ỷ  ệ     1 1. 

(b) Fe và Fe(NO3)3  ỷ  ệ     1 2. 

(c) Cu và Cu(NO3)2  ỷ  ệ     1 1. 

(d) Cu và Fe3O4  ỷ  ệ     1 1. 

( ) A  v  N     ỷ  ệ     1 3. 

(g) Cu và Fe2O3  ỷ  ệ     1 1. 

Tổ                  ệ       ể                             ị        ư (          2) vào là 

 A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 

------------- HẾT ------------- 

NHÓM GIÁO VIÊN HÓA ĐỀ ÔN LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Môn: Hóa - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

 ĐỀ CHÍNH THỨC  Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  Mã đề thi  

882 Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..……… 

 

 

Câu 1. Metyl fomat có công th c c u tạo là 

 A. CH3COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. HCOOC2H5. D. HCOOCH3. 

Câu 2. Hợp ch t X có công th c c u tạo CH3CH2–COO–CH3 có tên là 

 A. vinyl axetat. B. etyl propionat. 

 C. metyl propionat. D. metyl metacrylat. 

Câu 3. S    ng phân amin bậc I có cùng công th c phân t  C4H11N là 

 A. 4. B. 3. C. 5. D. 8. 

Câu 4. Cho este có công th c c u tạo: CH2=C(CH3)COOCH3. Tên gọi c              

 A. Metyl metacrylic. B. Metyl acrylat. 

 C. Metylacrylic. D. Metyl metacrylat. 

Câu 5. Ch                  ộc loại amin bậc 1 ? 

 A. (CH3)3N. B. CH3NHCH3. C. CH3NH2. D. CH3CH2NHCH3. 
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Câu 6. Th y phân este có công th c phân t  C4H8O2 (vớ              ),      ược 2 s n phẩm hữ     X, Y. Từ 

X có thể    u chế  rược tiếp  ược Y. Vậy ch t X là 

 A. axit axetic. B. etyl axetat. C. ancol etylic. D. ancol metylic. 

Câu 7. Nhóm ch                   r     r     r    

 A. este. B. amino axit. C. amin. D. axit. 

Câu 8. Phát biể                     

 A. T t c             u làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. 

 B.  ể r a sạch  ng nghiệm có dính anilin, có thể dùng HCl. 

 C.   nhiệ   ộ   ư ng, t t c             u tan nhi    r     ước. 

 D.                     ộ ,  ược s  dụng trong chế biến thực phẩm. 

Câu 9. Cho biết ch                  ộc monosacarit ? 

 A.      r z . B.      z . C.        z . D. tinh bột. 

Câu 10. Ch t              ổi màu quỳ tím sang xanh? 

 A. anilin. B. etylamin. C. alanin. D. glyxin. 

Câu 11. T  v        ộc loại: 

 A. T       ổng hợp. B. T             . C. T   ổng hợp. D. T  p       . 

Câu 12. Hòa tan hoàn toàn một loại quặng trong s  các quặng hematit,         ,     r  , p r  , Tr          ịch 

HNO3  ặ ,  ư               ược khí NO2 (khí duy nh t thoát ra) và dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2  ư v   

dung dịch X, không th y xu t hiện kết t a. Quặ       ò         

 A. Pirit. B. Manhetit. C. X   r  . D. Hematit. 

Câu 13. Kim loại không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 là 

 A. Fe. B. Cu. C. Ag. D. Al. 

Câu 14.          X với dung dị   N     ư      ược mu   v              c. Công th c c u tạo c a X là 

 A. CH3–COO–CH(CH3)2. B. CH3–COO–CH2–CH2-OOCH. 

 C. CH3–OOC-COO–CH2CH3. D. CH3–COO–CH=CH2. 

Câu 15. Cho h n hợp bột X g m 3 kim loại: Fe, Cu, Ag.  ể tách nhanh Ag ra khỏ  X                    ổi 

kh    ượng các ch t cần dùng hóa ch                 

 A. Dung dịch AgNO3  ư. B. Dung dị        ặc. 

 C. Dung dịch FeCl3  ư. D. Dung dịch HNO3  ư. 

Câu 16.   ư    p  p    u chế NaOH trong công nghiệp là 

 A.   ện phân dung dịch NaCl bằ    ò     ện một chi             ă . 

 B. Cho Na vàoH2O. 

 C. Cho Na2O v   ước. 

 D. Cho dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 r i lọc bỏ kết t a. 

Câu 17. Cho các dung dịch: X1: dung dịch HCl ; X2: dung dịch KNO3 ; X3: dung dịch Fe2(SO4)3. Dung dịch 

nào có thể          ược bột Cu ? 
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 A. X2, X3. B. X1, X2, X3. C. X1, X2. D. X3. 

Câu 18.  ể      ược kim loại Fe từ dung dịch Fe(NO3)2      p ư    p  p    ỷ luyện, có thể dùng kim loạinào 

        

 A. Zn. B. Fe. C. Na. D. Ca. 

Câu 19. Trư ng hợp không x y ra ph n  ng hoá học là: 

 A. Fe + dung dịch FeCl3. B. Fe + dung dịch HCl. 

 C. Cu + dung dịch FeCl3. D. Cu + dung dịch FeCl2. 

Câu 20. Ứng với các công th c phân t  C5H10O2                     ng phân c a nhau tham gia ph n  ng 

tráng bạc 

 A. 2. B. 9. C. 4. D. 5. 

Câu 21. Trong dãy kim loại: Al, Cu, Au, Fe, kim loại dẻo nh t là 

 A. Fe. B. Al. C. Au. D. Cu. 

Câu 22. Ba dung dị         z ,      r z  v  fr    z                                   

 A.          với Cu(OH)2 có kết t    ỏ gạch. 

 B. Hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. 

 C.   u tác dụng với dung AgNO3/NH3 tạo kết t a Ag. 

 D.   u tham gia ph n  ng th y phân. 

Câu 23. Nung h n hợp X g m Al và Fe3O4 có tỷ lệ kh    ượng 1:1, sau khi các ph n                    ược 

ch t r n Y Thành phần c a ch t r n Y 

 A. Al2O3, Fe, Al. B. Al2O3, Fe, Fe3O4. 

 C. Al2O3, FeO, Al. D. Al2O3, Fe. 

Câu 24. Phát biể              không       

 A. Các ch t béo   ư               r     ước và nhẹ      ước. 

 B. Ch t béo là este c a etilenglicol với các axit béo. 

 C. Triolein có kh   ă            p  n             r                          N . 

 D. Ch t béo bị th   p                  r          ịch ki m. 

Câu 25. Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. S  kim loại trong dãy ph n  ng vớ   ượ    ư       ịch 

FeCl3      ược kết t a là: 

 A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 26. Hóa ch                    ể s  dụng làm m    ước c ng ch a nhi u Ca
2+

 và Cl
-
 ? 

 A. Ca(OH)2. B. NaOH. C. HCl. D. Na2CO3. 

Câu 27. Thu c th   ể phân biệt trực tiếp các dung dịch: HCl, H2SO4, NaOH là 

 A. dung dịch BaCl2. B. bột nhôm. 

 C. dung dịch Ba(HCO3)2. D. dung dịch NaHCO3. 

Câu 28. Một loạ   ước c                      t tính c ng. Trong loạ   ước c ng này có hòa tan những ch t nào 
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 A. Ca(HCO3)2, MgCl2. B. Mg(HCO3)2, CaCl2. 

 C. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. D. CaSO4, MgCl2. 

Câu 29.         p ư     r        r    ọn sau: 

(a) Cu
2+

 + Fe  Fe
2+

 + Cu; (b) Cu + 2Fe
3+

 2Fe
2+ 

+Cu
2+

; (c) Fe
2+ 

+    →   
2+ 

+Fe; 

Nhậ   é          

 A. Tính kh  c a: Mg > Fe > Fe
2+ 

> Cu. 

 B. Tính kh  c a: Mg > Fe
2+ 

> Cu > Fe. 

 C. Tính oxi hóa c a: Cu
2+ 

> Fe
3+ 

> Fe
2+ 

> Mg
2+

. 

 D. Tính oxi hóa c a: Fe
3+ 

> Cu
2+ 

> Fe
2+ 

>Mg
2+

. 

Câu 30. Cho h n hợp X g m Al, Fe, Cu. Dung dị                   l    ư         ể hòa tan hết X? 

 A. HNO3 loãng. B. NaNO3 trong HCl. C. H2SO4  ặc nóng. D. H2SO4 loãng. 

Câu 31. Một phân t       r z     

 A. một g   β-     z  v   ộtg   α-fr    z . B. một g   α-     z  v   ột g  β-fr    z . 

 C. một g   β-     z  v   ộtg c β-fr    z . D. hai g  α-     z . 

Câu 32. Các kim loại chỉ tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng mà không tác dụng với dung dịch H2SO4  ặc 

nguội là 

 A. Cu và Fe. B. Fe và Al. C. Mg và Al. D. Mg và Cu. 

Câu 33.  ể phân biệt các dung dịch riêng biệt: Al(NO3)3, FeCl3, KCl, MgCl2, có thể dùng dung dịch 

 A. HCl. B. HNO3. C. Na2SO4. D. NaOH. 

Câu 34. X là kim loại ph n      ược với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụ    ược với dung dịch 

Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lầ   ượt là: 

 A. Ag, Mg. B. Cu, Fe. C. Fe, Cu. D. Mg, Ag. 

Câu 35. Cho h n hợp bột g m Al, Cu vào dung dịch ch a AgNO3 và Fe(NO3)3 sau ph n  ng hoàn toàn thu 

 ược ch t r n X g m hai kim loại và dung dịch Y ch a 3 mu i. Các cation trong dung dịch Y là 

 A. Fe
3+

, Ag
+
, Cu

2+
. B. Al

3+
, Fe

2+
, Cu

2+
. 

 C. Al
3+

, Fe
3+

, Cu
2+

. D. Al
3+

,Fe
3+

,Fe
2+

. 

Câu 36. Tàu biển với lớp vỏ thép dễ bị ă   ò           rư              v   ước biển.  ể b o vệ các tàu thép 

ngoài việ        o vệ,   ư i ta còn g n vào vỏ tàu một s  t m kim loại. T m kim loạ        

 A. thiếc. B.   ng. C. chì. D. kẽm. 

Câu 37. Cho hai mu i X, Y thỏ         u kiện sau: 

X + Ykhông x y ra ph n  ng; X + Cukhông x y ra ph n  ng 

Y + Cukhông x y ra ph n  ng; X + Y + Cux y ra ph n  ng 

X, Y là mu        ướ      ? 

 A. Fe(NO3)3 và NaHSO4. B. NaNO3 và NaHCO3.
 

 C. NaNO3 và NaHSO4. D. Mg(NO3)2 và KNO3.
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Câu 38. Dung dịch ch   X            ổi màu quỳ tím; dung dịch ch t Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai 

dung dị    r        ược kết t a. Hai ch   X v  Y  ư     ng là 

 A. KNO3 và Na2CO3. B. Ba(NO3)2 và Na2CO3. 

 C. Ba(NO3)2 và K2SO4 D. Na2SO4 và BaCl2. 

Câu 39.           chuyển hóa sau: Alanin  X 
NaOH (du)Y. Ch t Y là 

 A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH3Cl)-COONa. 

 C. CH3-CH(NH3Cl)-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COONa. 

Câu 40. Cho h n hợp g m Fe và Mg vào dung dịch AgNO3  ến khi các ph n  ng x   r           ,      ược 

dung dịch X g m hai mu i và ch t r n Y g m hai kim loại. Hai mu i trong dung dịch X là 

 A. Mg(NO3)2 Fe(NO3)3. B. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2. 

 C. Fe(NO3)2 và AgNO3. D. Mg(NO3)2 và AgNO3. 

Câu 41. Kết qu  thí nghiệm c a các dung dịch X, Y, Z, T với thu c th   ược ghi   b ng sau: 

Mẫuthử Thuốc thử Hiệntượng 

X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu h ng 

Y Dung dịch iot Hợp ch t màu xanh tím 

Z Dung dịch AgNO3 trong NH3          Kết t a Ag tr ng  

T Nước brom Kết t a tr ng 

X, Y, Z, T lần  ượt là 

 A. anilin, tinh bộ ,              ,      z . B. axit glutamic, tinh bột, anilin,      z . 

 C. anilin, axit glutamic, tinh bộ ,     z . D. axit glutamic, tinh bộ ,      z , anilin. 

Câu 42.           ph n  ng sau: 

(1) 2X + 2Y + 2H2O  2Z + 3H2;(2) Z + CO2 + H2O  T + KHCO3 

(3) 2X + 3Cl2 2XCl3;(4) 2X + 6HCl  2XCl3 + 3H2 

Các ch t X, Y, Z, T lầ   ượt là. 

 A. Cr2O3, NaOH, NaCrO2, Cr(OH)3. B. Al, KOH, KAlO2, Al(OH)3. 

 C. Al, NaOH, NaAlO2, Al(OH)3 D. Cr2O3, KOH, KCrO2, Cr(OH)3 

Câu 43. Cho     p ư     r         ọc sau (với hệ s  tỉ lệ       ) 

X + 3NaOH  Y + Z + T + X1 ; Y + HCl C2H4O3+NaCl 

Z + 2HC1  C9H10O3 + 2NaCl ; T + Br2 + X1 C2H4O2 + 2X2. 

Phân t  kh i c a X là 

 A. 228. B. 232. C. 220. D. 250. 

Câu 44. Cho     p ư     r    p  n  ng hóa học sau (các ph n       u      u kiện và xúc tác thích hợp): 

X + 2N    → X1 + X2 + H2O; 

X1 +     → X3 + NaCl; 

X3 + 2AgNO3 + 4NH3 + H2  → (N 4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3; 

2X2 + H2SO4 → 2X4 + Na2SO4 

Biết X4 là hợp ch t hữ       , p       có 3 nguyên t  cacbon. Phát biể                 sai ? 

 A. X có s  nguyên t  C bằng s  nguyên t  O. 

 B. X2 có thể  r      ư    ạo polime. 

HCl

0t 


0t
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 C. X3 làm quỳ          ỏ. 

 D. 1 mol X4 tác dụng với Na, NaHCO3   u cho 1 mol khí. 

Câu 45. E    X  ược tạo b i từ một axit cacboxylic hai ch   v                   c.   t cháy hoàn toàn X luôn 

     ược CO2 có s  mol bằng với s  mol O2    p  n  ng. Thực hiệ        ph n         (     với tỉ lệ mol các 

ch t). 

(1) X + 2H2  Y ; (2) X + 2NaOH  Z + X1 + X2 

Biết rằng X1 và X2 thuộ                 ẳ   v               X1 với H2SO4  ặc   170
0
             ược 

anken. Nhậ   ị                  sai ? 

 A. X, Y   u có mạch không phân nhánh. B. Z có công th c phân t  là C4H2O4Na2. 

 C. X2 là ancol etylic. D. X có công th c phân t  là C7H8O4. 

Câu 46. Cho bộ      ế   ư v         ịch AgNO3,      ược dung dịch X. Trong các ch t sau: Cl2, Cu, Fe, HCl, 

NaNO3, NaOH; s  ch t tác dụ    ược với dung dịch X là 

 A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. 

Câu 47. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho bột nhôm tiếp xúc với khí clo. 

( )      r   (V )      v    ướ   ư. 

(c) Cho vài viên kẽm vào dung dịch Cr2(SO4)3/H2SO4 (loãng). 

(d) Sục khí clo vào dung dịch FeSO4/H2SO4 (loãng) 

(e) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4/H2SO4 (loãng) 

(g) Cho Cr2O3 vào dung dị   N     ặc. 

S  thí nghiệm x y ra ph n  ng      u kiệ    ư ng là 

 A. 4. B. 3. C. 6. D. 5. 

Câu 48. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho a mol Fe3O4 vào dung dịch ch a 8a mol HCl. 

(b) Cho 2a mol bột Fe vào dung dịch ch a 5a mol AgNO3. 

(c) Cho dung dịch ch a a mol NaHSO4 vào dung dịch ch a a mol BaCl2. 

(d) Cho dung dịch ch a a mol NaOH vào dung dịch ch a a mol KHCO3. 

(e) Sục 2a mol khí CO2 vào dung dịch ch a 3a mol Ca(OH)2. 

Sau khi các ph n  ng x   r           ,      ược dung dịch chỉ ch a hai mu i tan là 

 A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 

Câu 49. Cho các phát biểu sau: 

(1) Nung nóng s t (  )    r     ngoài khôngkhí, thu  ược s t (III) oxit. 

(2) Trong các ph n  ng, hợp ch t s t (II) vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính kh . (===> vì Fe(OH)2 

ko thể hiện tính oxi hóa). 

(3) Tính dẫn nhiệt, dẫn   ện c a s t      ẳn so với   ng. 

(4) S t là kim loạ    ng th  hai trong vỏ trái   t sau nhôm. 

(5) S t là kim loại có tính kh  trung bình và có thể bị kh  thành Fe
2+

 hoặc Fe
3+

. 

S  phátbiểu sai là 

 A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. 

Câu 50. Cho các phát biểu sau: 

(a) Gi y viết, v i sợi bông ch a nhi          z . 

( )      z        t r n, màu tr ng, dễ      r     ước và có vị ngọt. 

( ) Tr          ư i có n     ộ      z   ầ    ư        ổi kho ng 0,1%. 

0Ni,t


0t

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(d) Thực tế      z  t n tại ch  yếu   dạng mạch vòng. 

(e) Sobitol là một hợp ch t tạp ch c. 

( )      z                ưỡ   v   ược dùng làm thu    ă    ực. 

Tổng s  phát biể          

 A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. 

------------- HẾT ------------- 

NHÓM GIÁO VIÊN HÓA ĐỀ ÔN LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Môn: Hóa - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

 ĐỀ CHÍNH THỨC  Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  Mã đề thi  

950 Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..……… 

 

 

Câu 1.                       p                  ? 

 A. A    z . B. Nilon-6,6. C. Cao su isopren. D. Cao su buna. 

Câu 2.  ư    fr    z         u trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa qu  v  r          ư ổi, 

cam, xoài, rau diếp xo  ,        …r t t t cho s c khỏe. Công th c phân t  c   fr    z     

 A. C12H22O11. B. C6H12O6. C. C6H10O5. D. CH3COOH. 

Câu 3.                         u trúc mạch phân nhánh 

 A. Amilopectin. B. X      z . C. Cao su isopren. D. PVC.  

Câu 4.      u kiệ    ư ng, amin X là ch t lỏng, dễ bị              ể ngoài không khí. Dung dịch X không 

     ổi màu quỳ       ư        ụng vớ   ước brom tạo kết t a tr ng. Amin X là 

 A. anilin. B. metylamin. C.            . D. benzylamin. 

Câu 5. Ch t   trạng thái lỏng      u kiệ    ư ng là 

 A. Natri axetat. B. Tripanmetin. C. Triolein. D. Natri fomat. 

Câu 6. Trong các cặp ch    ướ     ,  ặp ch t nào không cùng t n tại trong dung dịch ? 

 A. NaCl và Ba(NO3)2. B. AlCl3 và CuSO4. 

 C. Na2CO3 và KOH. D. NaOH và NaHCO3. 

Câu 7. Thí nghiệ                 ng tỏ trong phân t       z         u nhóm OH k  nhau ? 

 A. Thực hiện ph n  ng tráng bạc. 

 B. Kh                 z             . 

 C. Tiến hành ph n  ng tạo este c        z  vớ       r         . 

 D.          z      dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh lam. 

Câu 8. Kim loạ              không kh   ược ion Cu
2+

 trong dung dịch CuSO4 thành Cu ? 

 A. Al. B. Mg. C. Fe. D. K. 

Câu 9. Hợp ch t hữ     X            c: H2N – CH2 – COOH. X có tên gọi là 

 A. Glyxin. B. Lysin. C. Valin. D. Alanin. 

Câu 10. Dung dịch H2SO4 loãng ph n      ược với kim loạ                

 A. Ag. B. Cu. C. Fe. D. Au. 

Câu 11.   ư     r         ọ              v ết sai ? 

 A. Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2. B. Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag. 

 C. Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu. D. Cu + 2HNO3  Cu(NO3)2 + H2. 

Câu 12. E    (X)  ược tạo thành từ axit axetic và ancol metylic có công th c phân t  là 

 A. C3H6O2. B. C4H8O2. C. C2H4O2. D. C4H10O2. 

Câu 13. Ch t không có ph n  ng th y phân là 

 A. Etyl axetat. B. Gly-Ala. C.      r z . D.  r    z . 
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Câu 14. S       p           c, mạch h , tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na có công th c phân t  

C4H8O2 là 

 A. 2. B. 3. C. 6. D. 4. 

Câu 15. Cho kim loại M tác dụng với Cl2      ược mu i X. Mặt khác, cho kim loại M tác dụng với dung dịch 

         ược mu i Y. Cho mu i Y tác dụng với Cl2 lạ       ược mu i X. Vậy M có thể  ng với kim loại nào 

          

 A. Fe. B. Cu. C. Ni. D. Ba. 

Câu 16.             ư    q     n hợp g m CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi ph n  ng x y ra hoàn toàn 

     ược ch t r n g m 

 A. Cu, Al2O3, Mg. B. Cu, Al, MgO. C. Cu, Al, Mg. D. Cu, Al2O3, MgO. 

Câu 17. Nguyên liệ              ể s n xu t nhôm là 

 A. quặ          . B. quặng boxit. C. quặng manhetit. D. quặng pirit. 

Câu 18. Khi làm thí nghiệm với dung dịch H2SO4  ặ         ư ng sinh ra khí SO2.  ể làm hạn chế khí SO2 

thoát ra gây ô nhiễ       rư      ư i ta dùng nút  ng nghiệm bằng bông tẳm dung dịch 

 A. ki m. B. gi   ă . C. mu   ă . D. ancol. 

Câu 19. Cho dung dịch N    ( ư) v         ịch ch a h n hợp FeCl2 và CrCl3,      ược kết t a X. Nung X 

 r               ến kh    ượ          ổ       ược ch t r n Y. Vậy Y là 

 A. Fe2O3. B. CrO3. C. FeO. D. Fe2O3 và Cr2O3. 

Câu 20. Hai kim loạ    u ph n  ng với dung dịch Cu(NO3)2 gi i phóng kim loại Cu là 

 A. Fe và Au. B. Al và Ag. C. Cr và Hg. D. Al và Fe. 

Câu 21. Tripeptit là hợp ch t mà phân t  có 

 A. hai liên kết peptit, ba g c β-aminoaxit. B. hai liên kết peptit, ba g c α-aminoaxit. 

 C. ba liên kết peptit, hai g c α-aminoaxit. D. ba liên kết peptit, ba g c α-aminoaxit. 

Câu 22. X      z       u tạo mạch không phân nhánh, m i g c C6H10O5 có 3 nhóm -OH, nên công th c c a 

xenlulozo có thể viết là 

 A. [C6H7O3(OH)2]n. B. [C6H5O2(OH)3]n. C. [C6H7O2(OH)3]n. D. [C6H8O2(OH)3]n. 

Câu 23.         ượ     u chế bằng ph n      r      ư      

 A. nilon-6,6. B. polietilen. 

 C. poli(metyl metacrylat). D. poli(vinyl clorua). 

Câu 24. Trư ng hợp              ạo s n phẩm là ancol và mu i natri c a axit cacboxylic ? 

 A. HCOOCH=CH-CH3 + NaOH 
0t

 . B. HCOOC(CH3)=CH2 + NaOH 
0t

 . 

 C. CH2=C(CH3)COOH + NaOH 
0t

 . D. HCOOCH2CH=CH2 + NaOH 
0t

 . 

Câu 25. Ch                    ược tạo ra từ bình chữa cháy và       ể s n xu t thu c gi        ạ dày ? 

 A. CO2. B. CO. C. CH4. D. N2. 

Câu 26. Hai ch     ng phân c a nhau là 

 A.      z  và amilopectin. B.        z  v       bột. 

 C.      r z  và      z . D. fr    z  v       z . 

Câu 27.      u kiệ    ư   ,         r                      ò       ược Cu(OH)2. 

 A.      r z . B. fr    z . C.      z . D.        z . 

Câu 28. Tr       u kiệ    ư ng, X là ch t r n, dạng sợi màu tr ng. Phân t  X có c u trúc mạch không 

phân nhánh, không xo n. Th y phân X  r            ,      ượ       z .T    ọi c a X là 

 A.  r    z . B. Amilopectin. C. X      z . D.      r z . 

Câu 29. Phát biể                        

 A.    r                     z  (        N ,         )  ạo ra sorbitol. 

 B. X      z           r     ước và etanol. 

 C.      r z          ă            p  n  ng tráng bạc. 
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 D. Th y phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4,         ,  ạo ra fr    z . 

Câu 30. Cho dung dịch mu i X vào dung dịch mu i Y,      ược kết t a Z. Cho Z vào dung dịch H2SO4 

(     ,  ư),            r               ;   ng th        ược kết t a T. X và Y lầ   ượt là 

 A. NaHSO4 và Ba(HCO3)2. B. Ba(HCO3)2 và Ba(OH)2. 

 C. Na2CO3 và BaCl2. D. FeCl2 và AgNO3. 

Câu 31. Cho ch t X tác dụng với mộ   ượng vừ     dung dị   N   ,           cạn dung dị        ược ch t 

r n Y và ch t hữ      . Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3      ược ch t hữ     T. Cho T tác 

dụng với dung dịch NaOH lạ       ược ch t Y. Ch t X có thể là ch t nào trong s  các ch t sau ? 

 A. CH3COOCH=CH-CH3. B. HCOOCH=CH2. C. CH3COOCH=CH2. D. 

HCOOCH3. 

Câu 32. N             ( ư) v         ịch AgNO3      ược dung dịch X.                      ( ư) v   

dung dịch X      ược dung dịch Y. Biết các ph n  ng x y ra hoàn toàn. Dung dịch Y có ch a ch t tan là 

 A. Fe(NO3)3. B. Fe(NO3)2. 

 C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2. 

Câu 33. Kết qu  thí nghiệm c a các dung dịch X, Y, Z với thu c th   ược ghi   b ng sau: 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh 

Y Cu(OH)2  r         rư ng ki m Dung dịch màu tím 

Z Dung dịch AgNO3 trong NH3          Kết t a Ag tr ng 

 X, Y, Z lầ   ượt là 

 A. metylamin, lòng tr ng tr   ,      z . B.          ,      z ,  ò    r ng tr ng. 

 C.      z ,          ,  ò    r ng tr ng. D.      z ,  ò    r ng tr ng, metylamin. 

Câu 34. E    X  ược tạo b i từ một axit cacboxylic hai ch   v                   c.   t cháy hoàn toàn X 

          ược CO2 có s  mol bằng với s  mol O2    p  n  ng. Thực hiệ        ph n         (     với tỉ lệ 

mol các ch t) : 

(1) X + 2H2 
0Ni,t

  Y 

(2) X + 2NaOH 
0t

  Z + X1 + X2 

Biết rằng X1 và X2 thuộ                 ẳ   v               X1 với H2SO4  ặc   170
0
             ược 

anken. Nhậ   ị                  sai 

 A. X, Y   u có mạch không phân nhánh. B. Z có công th c phân t  là C4H2O4Na2. 

 C. X2 là ancol etylic. D. X có công th c phân t  là C7H8O4. 

Câu 35. X, Y, Z, T là một trong các dung dịch sau: (NH4)2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH. Thực hiện thí nghiệm 

 ể nhậ   é        v      ược kết qu    ư      

Chất X Z T Y 

dd Ba(OH)2, t
0
 Có kết t a xu t hiện Không hiệ   ượng Kết t a và khí thoát ra Có khí thoát 

ra 

Các dung dịch X, Y, Z, T lầ   ượt là 

 A. K2SO4, (NH4)2SO4, KOH, NH4NO3. B. (NH4)2SO4, KOH, NH4NO3, K2SO4. 

 C. KOH, NH4NO3, K2SO4, (NH4)2SO4. D. K2SO4, NH4NO3, KOH, (NH4)2SO4. 

Câu 36. Este X có CTPT CH3COOC6H5. Phát biể              v  X           

 A. Tên gọi c a X là benzyl axetat và th   p     r         rư ng axit sinh phenol. 

 B. X có ph n      r     ư   . 

 C. Khi cho X tác dụng với NaOH (vừ    )          ược 2 mu i. 

 D. X  ượ     u chế bằng ph n  ng c a axit axetic với phenol. 

Câu 37. Thực hiệ        ph n     (     với tỉ lệ mol các ch t) sau: 
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(1) X + 2NaOH 
0t  X1 + X2 + 2H2O.(2) X1 + H2SO4  Na2SO4 + X3. 

(3) nX2 + nX4 
0t Nilon – 6,6 + 2H2O. (4) nX3 + nX5 

0t T    p    + 2  2O. 

Nhậ   ị                  sai ? 

 A. X có công th c phân t  là C14H22O4N2. 

 B. X2 có tên thay thế là hexan-1,6-      . 

 C. X3 và X4 có cùng s  nguyên t  cacbon. 

 D. X2, X4 và X5 có mạch cacbon không phân nhánh. 

Câu 38. Ch t A có công th c phân t  là C4H9O2N, biết: 

A + NaOH 
0t

  B + CH3   (1)  +      ư 
0t

  C + NaCl (2) 

Biết B là mu i cùa α-amino axit, công th c c u tạo c a A, C lầ   ượt là 

 A. H2NCH2CH2COOCH3 và ClH3NCH2CH2COOH. B. CH3CH(NH2)COOCH3 và 

CH3CH(NH3Cl)COOH. 

 C. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH. D. CH3CH2CH2(NH2)COOH và 

CH3CH2CH(NH3Cl)COOH. 

Câu 39. Cho x mol bột Fe vào dung dịch ch a y mol FeCl3 và z mol HCl, sau khi kết thúc ph n          ược 

dung dịch X và còn lại t mol kim loại không tan. Biểu th c liên hệ x, y, z, t là 

 A. 2x = y + z + t. B. x = y + z – t. C. x = 3y + z – 2t. D. 2x = y + z + 2t. 

Câu 40. Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. S  kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch 

  z      

 A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 

Câu 41. Cho các phát biểu sau: 

(a) Cr2O3          ưỡ        v   ược dùng tạo màu lụ         s ,    th y tinh. 

(b) Trong các ph n  ng, cation Cr
3+

 vừa thể hiện tính kh , vừa thể hiện tính oxi hóa. 

(c) Crom(VI) oxit b c cháy khi tiếp xúc vớ   ư    ỳnh, cacbon, ph tpho, amoniac. 

(d) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2Cr2O7, màu c a dung dị               ổi. 

S  phát biể          

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 

Câu 42. Nhúng thanh Ni nguyên ch t lầ   ượt vào các dung dịch: AgNO3 (1); HCl và Fe2(SO4)3 (2); HCl và 

CuSO4 (3); CrCl3 và HCl (4). S   rư ng hợp x   r  ă   ò    ện hóa là 

 A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. 

Câu 43. Cho bột     ế   ư v         ịch AgNO3,      ược dung dịch X. Trong các ch t sau: Cl2, Cu, Fe, HCl, 

NaNO3, NaOH; s  ch t tác dụ    ược với dung dịch X là 

 A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. 

Câu 44. Cho các phát biểu sau: 

(a) Tinh bộ   ược tạo thành trong cây xanh nh  quá trình quang hợp; 

(b) Trong các ph n    ,        z    ể hiện tính kh ; 

( ) A    z  v       r z    u thuộc loại        r  ; 

( ) X      z   r    r               ệ     u chế          ạo. 

Trong các phát biểu trên, s  phát biểu sai là 

 A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. 

Câu 45. Cho các phát biểu sau: 

(a) Các kim loại ki m có tính kh  mạnh, kh  các ion kim loại có tính kh  yế                loại; 

(b) Nhiệ   ộ nóng ch y và nhiệ   ộ sôi c a các kim loại ki m th p        với các kim loại khác; 

(c) Các kim loại ki     u có kh    ượng riêng nhẹ      ước; 

(d) Các kim loại ki     u m m, có thể c t bằng dao; 
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(e) Trong các hợp ch t, các kim loại ki m chỉ có s  oxi hóa +1. 

S  phát biể       là 

 A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. 

Câu 46. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Sục NH3  ư v         ịch Al(NO3)3. 

(b) Cho dung dịch KHSO4 và dung dịch BaCl2 

(c) Cho h n hợp Ba và Al2O3 theo tỉ lệ     1 1 v    ướ   ư. 

(d) Sục CO2  ế   ư v         ịch NaAlO2. 

(e) Cho bột Cu và FeCl3 theo tỉ lệ     1  1 v    ướ   ư. 

(g) Sục CO2  ư v         ị    ước vôi. 

Sau khi kết thúc các ph n  ng, s  thí nghiệ       ược không tan là 

 A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. 

Câu 47. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho từ từ dung dịch ch a 2a mol HCl vào dung dịch ch a a mol NaHCO3 và a mol Na2CO3. 

(b) Cho dung dịch KHSO4 ph n  ng vừ     với dung dịch NaHCO3; 

(c) Cho h n hợp g m Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1: 1) vào dung dịch HCl  ư; 

(d) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3      ,  ư. 

S  thí nghiệ       ược hai mu i là 

 A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. 

Câu 48. Cho các nhận  ịnh sau: 

(a) Crom là kim loại màu tr ng ánh bạc, có  ộ c ng lớn nh t trong t t c  các kim loại; 

(b) Crom bị thụ  ộng với các        ư  N 3  ặc, nguội và H2SO4  ặc, nguội; 

(c) Trong công nghiệp, crom  ược dùng  ể s n xu t thép; 

(d) Trong tự nhiên, crom không t n tại  ưới dạng     ch t; 

(e) Crom tác dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol 1: 2. 

S  nhận  ị        là 

 A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. 

Câu 49. Cho các nhận  ịnh sau: 

(1) H n hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong  ướ   ư. 

(2) H n hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1: 2) tan hết trong dung dịch HCl      ,  ư. 

(3) H n hợp NaNO3 và Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch NaHSO4  ư. 

(4) H n hợp Fe và Fe2(SO4)3 (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong  ước  ư. 

S  nhận  ị        là 

 A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 

Câu 50. Cho các phát biểu sau: 

(a) Al và Fe không tác dụng  ược với dung dịch H2SO4 loãng, nguội. 

(b) T t c  các oxit kim loại là        z . 

(c) Dung dịch h n hợp K2Cr2O7 và H2SO4 có màu da cam. 

(d) N ,   ,   , A   ượ     u chế bằ          ện phân nóng ch y mu i clorua c a chúng. 

(e) Thạch cao s          ể bó bột trong y tế, nặ   ượng trong nghệ thuật. 

S  phát biểu      là 

 A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. 

------------- HẾT ------------- 

NHÓM GIÁO VIÊN HÓA ĐỀ ÔN LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA 

NĂM HỌC 2018 – 2019 
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Môn: Hóa - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

 ĐỀ CHÍNH THỨC  Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  Mã đề thi  

100 Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..……… 

 

 

Câu 1. K     ạ                       ạ         ổ   

 A. Ba. B. Cs. C. Li. D. Rb. 

Câu 2. D             ạ                             r     ướ           ệ    ư      

 A. Ca, Mg, Na. B. Ca, Ba, K. C. Cu, Ba, K. D. Fe, Na, K. 

Câu 3. N ỏ  ừ  ừ       ị    2SO4      ,  ư v         ị   K2CrO4                   ị       ể   ừ 

 A. không màu sang màu da cam. B. không màu sang màu vàng. 

 C. màu vàng sang màu da cam. D. màu da cam sang màu vàng. 

Câu 4.        ể                        

 A. T                ạ       v         ổ          ượ   ướ       ệ   ộ   ư   . 

 B. N    v                   ạ    ẹ,               ụ    r             v          . 

 C.          ệ    ư   ,      v                    ạ           ẻ     . 

 D.  r            ạ               ạ        ẽ . 

Câu 5. Cho  ộ                 ạ    v                   ị    2SO4        ư,          ế       p       ,      

  ếp       ị   N     ư v       ,      ượ        ị          v   .                ạ       

 A. Cr2O3. B. CuO. C. CrO3. D. Al2O3. 

Câu 6. D          ị            ể   ậ    ế   ượ                     

 A. T     ộ . B. X      z . C.      r z . D.      z . 

Câu 7. E    f         ộ                  ,        ộ ,  ượ                 ạ   ư     r             ệp   ự  

p ẩ .                ạ           f        

 A. HCOOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. CH3COOCH3. 

Câu 8. X      z   ượ       ạ              -     z        ế  vớ                 ế  -1,4-     z                

     ạ     

 A. [C6H5O2(OH)3]n. B. [C6H7O3(OH)3]n. C. [C6H8O2(OH)3]n. D. [C6H7O2(OH)3]n. 

Câu 9. N ậ   ị                         

 A. T     p ầ  p                              ,  ,  , N. 

 B. Tr    p                ,      –    r    p                        ị        ế. 

 C.      ợp       ữ                   ượ   p               p            . 

 D. Các polipeptit là      r            ệ    ư   , r           r     ướ  v       r         rư        . 

Câu 10. L ạ                 không                      r          p ầ       ọ    

 A. T       -6,6. B. T     r  . C. T    p   . D. T   ằ . 

Câu 11. T    ọ                             ạ    3-NH-CH2-CH3 là 
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 A. metyletylamin. B. N-metyletylamin. C. metyletanamin. D. etylmetylamin. 

Câu 12.        ể              không        

 A. T     ộ          ợp          z  v       p                   r     ướ     ộ . 

 B. D     ị        z   ò      Cu(OH)2  ạ        ị               . 

 C. X      z   r    r    ượ                                . 

 D.  r    z       ụ   vớ        ị   A N 3/NH3,               ượ   ế       ạ   r   . 

Câu 13. T               ượ         ế  ằ   p         r     ợp   

 A. Polietylen. B. T       -6,6. C. T      . D. T       . 

Câu 14. N ậ   ị                  sai         v  v       

 A.          ệ    ư            r  ,          r     ướ  v     vị       ọ . 

 B.       ệ   ộ                  ,                ạ        ị         ớ . 

 C. Tr          ị        ạ       ế   ướ   ạ        ưỡ    ự . 

 D.     ạ          p         . 

Câu 15. K     ạ           ụ   vớ        ị                ạ          (  )   

 A. AgNO3  ư. B. H2SO4  ặ ,    ộ . 

 C. HNO3      ,  ư. D. CuSO4  ư. 

Câu 16. K     ạ    vừ       ụ   vớ        ị      , vừ       ụ         ị    N 3  ặ ,    ộ ,      

 A. Cu. B. Fe. C. Al. D. Mg. 

Câu 17.  ợp                  không          ưỡ          

 A. CrO3. B. Al2O3. C. Cr2O3. D. Al(OH)3. 

Câu 18.               ọ                    ể        ế       ạ   ằ   p ư    p  p    ệ     ệ    

 A. 2NaCl  2Na + Cl2. B. 4NaOH  4Na + O2 + 2H2O. 

 C. 2Al + Cr2O3  Al2O3 + 2Cr. D. Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu. 

Câu 19. Trư     ợp             không     r  p             ọ    

 A.           ị   N    v         ị   K2Cr2O7. B. Cho Cr2O3 v         ị   N         . 

 C. Cho Cr(OH)3 v         ị   N         . D.           ị    2SO4 v         ị   N 2CrO4. 

Câu 20.        ẳ    ị                        

 A.           ị        ế   ư v         ị   N A  2,      ượ   ế           r   . 

 B.      ợp     N  v  A 2O3     ỉ  ệ     1  1      ế   r     ướ   ư. 

 C. T ạ                                4.H2O. 

 D.           ạ        ừ L   ế           ệ   ộ            ă    ầ . 

Câu 21.     p ư     r         ọ      p             

(1) 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2.(2) 2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2; 

N ậ   ị                         

 A. A           ưỡ       . 
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 B.   p        (2), N         v    rò                . 

 C.   p        (1),         
-
  r                  v    rò                . 

 D.   p        (2), H2       v    rò                . 

Câu 22.           p         N   X  Y  Na.      ũ          ộ  p         rự    ếp. X, Y     ặp          

          

 A. Na2O, Na2CO3. B. NaOH, NaCl. C. NaCl, NaNO3. D. Na2CO3, NaHCO3. 

Câu 23.             ị   r       ệ    2N-CH2-COOH, HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH và CH3CH2NH2. Có 

  ể                             ể p      ệ           ị    r     

 A. D     ị      . B. Q ỳ    . 

 C. D     ị     (  )2. D. D     ị   N   . 

Câu 24. T    p              1             r   (X)  r         rư        ,         p ẩ   ữ          ụ   vớ  

      ị   A N 3 trong NH3,               ượ  4     A .         r   (X)    

 A.      z . B. T     ộ . C.      r z . D. X      z . 

Câu 25.        ể                     

 A.       é                   r   vớ         cboxylic. 

 B. A               ạ   ợp       ữ            . 

 C.       r      r   v  p     pr         vậ    ệ  p            ợ      v       vớ   ộ           ị  . 

 D.                      ă                  ị   p     p       . 

Câu 26.     p ư     r    p        sau: C4H9O2N + NaOH                  (X) +   3OH.      X    

 A. (CH3)2CHCOONa. B. CH2=CHCOONH3CH3. 

 C. CH3-CH2-COONa. D. CH3-CH(NH2)COONa. 

Câu 27.          X              p        4H8O2      ụ   vớ        ị   N         r       Y              

p        2H3O2Na.               X    

 A. C2H5COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. HCOOC3H5. D. HCOOC3H7. 

Câu 28.             (N 3)2 + AgNO3   Fe(NO3)3 + A                       

 A. Ag
+
              ạ         

2+
. B. Fe

3+
                  ạ       A 

+
. 

 C. Fe
2+

      ượ  A 
+
. D. Fe

2+
                  ạ         

3+
. 

Câu 29. Dãy                  không      ụ   vớ        ị   N       

 A. Al, NaHCO3, Al(OH)3. B. Al2O3, Na2CO3, AlCl3. 

 C. Al, FeCl2, FeCl3. D. NaAlO2, Na2CO3, NaCl. 

Câu 30.      X      r     ướ  v       ụ    ượ  vớ        ị    2SO4 loãng.      X                     ? 

 A. FeS. B. CuS. C. Na2S. D. PbS. 

Câu 31.        ệ  p    (  ệ   ự   r ,        ă    p)               ị       v  N   .     v        v    ẫ  

q ỳ    . T ế         ệ  p     ế       ướ       ầ    ệ  p              ự       ừ     ệ  p   .         q ỳ     

      ổ    ư   ế      r    q    r      ệ  p      

 A. tím – tím – xanh. B.  ỏ – tím – xanh. 
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 C.  ỏ – xanh – xanh. D. tím –  ỏ – xanh. 

Câu 32.  ẫ   ướ                       
2+

, Ca
2+

, Cl
-
, SO4

2-
 và HCO3

-
. N ậ   ị                  sai ? 

 A.  ẫ   ướ   r                    ạ       v            vĩ      . 

 B. D          ị   N 2CO3      ể                        ẫ   ướ        r  . 

 C.  ẫ   ướ   r                ụ          p ò  . 

 D. Nế        ẫ   ướ   r    ể          ă   ẽ          ă             ư            vị. 

Câu 33.                                é  X,      ượ          2 và z mol H2O.  ặ             X      ụ   

vớ        ị                       r2.   ể             ệ   ữ   ,  , z    

 A. y = 4x + z. B. y = 6x + z. C. y = 7x + z. D. y = 5x + z. 

Câu 34.         p      ể       

(a) Có thể       ướ   r    ể phân biệ       z  v  fr    z . 

( ) Tr         rư        ,      z  v  fr    z       ể chuyển hóa qua lại lẫn nhau. 

( ) A    z  v       p       r          ột                ượ   r     ước nguội. 

(d) Trong dung dị  ,      r z    ỉ t n tạ   ưới dạng mạch vòng. 

    p      ể  sai là 

 A. (a),(d). B. (b),(c),(d). C. (b). D. (a),(c),(d). 

Câu 35.         p      ể       

(a) Dạng oxi hóa và dạng kh  c a cùng một nguyên t  kim loại tạo nên cặp oxi hóa - kh . 

(b) Nhúng thanh Ni nguyên ch t vào dung dịch ch a HCl và FeCl3 sẽ x   r  ă   ò    ện hóa. 

(c) Các kim loại khác nhau có nhiệ   ộ nóng ch y khác nhau. 

(d) Các hợp kim có tính b n hóa họ  v      ọ       ược dùng trong công nghiệp dầu hỏa. 

    p      ể          

 A. (a),(c),(d). B. (a),(b),(c),(d). C. (a),(c). D. (a),(b),(c). 

Câu 36.        p      ể       

(a) Ch t béo thuộc loại hợp ch t este. 

(b) Khi thay thế một nguyên t  H trong phân t  amoniac bằng một g      r       ,      ược amin bậc một. 

( )  r             n là nhữ   pr       ược tạo thành chỉ từ các g c -amino axit 

(d) Các phân t  tạo nên từng m t xích c   p       ược gọi là monome. 

    p      ể           

 A. (a),(b),(c). B. (b),(c),(d). C. (a),(b),(c),(d). D. (a),(c),(d). 

Câu 37.         p      ể       

(a) Trong công nghiệp,  r    ượ        ể luyện thép. 

( )   t cháy h n hợp bột s t và bộ   ư    ỳ    r       u kiệ                    ược pyrit s t. 

(c) Trong tự      ,   r        n tạ   ưới dạng ngậ   ước. 

(d) Phư    p  p       m tính c ng c    ước c ng tạm th          n nh t bằ                . 

    p      ể          

 A. (a),(b),(c). B. (a),(d). C. (a),(b),(c),(d). D. (a),(b),(d). 

Câu 38.               ể           

K2Cr2O7 4 2 4FeSO H SO    
  X 

 NaOH (dö)
  Y 2 Br   NaOH 

  Z 2 4 H SO
  T. 
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  ế  X, Y,  , T         ợp           r  .          X v  T  ầ   ượ     

 A. Cr2(SO4)3; Na2CrO4. B. Na2CrO4; Na2Cr2O7. 

 C. NaCrO2; Na2CrO4. D. Cr2(SO4)3; Na2Cr2O7. 

Câu 39.          vẽ               ệ         ế        ừ       ị   X v  r   Y. 

 

     vẽ  r         ọ  p                      

 A. NaOH (dd) + NH4Cl (r)  NaCl + NH3 + H2O. 

 B. 4HNO3 ( ặ ,     ) +    (r)  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. 

 C. H2SO4 (dd) + CaCO3 (r)  CaSO4 + CO2 + H2O. 

 D. 2HCl (dd) + FeS (r)  FeCl2 + H2S. 

Câu 40. T       ệ  p    A 2O3        ế A   r             ệp  ượ          ư      vẽ     

Cho các phát biểu 

(a) Ch t X là Al nóng ch y. 

(b) Ch t Y là h n hợp Al2O3 và criolit nóng ch y. 

(c) Na3AlF6  ượ       v              r      ện 

phân nóng ch y sẽ tạ   ược một h n hợp ch     ện li 

nổi lên trên b o vệ nhôm nóng ch y khỏi bị oxi hóa 

b i O2 không khí. 

( )  r    q    r      ện phân,          ư ng xu t 

hiện h n hợp khí có thành phần là CO, CO2 và O2. 

( ) Tr    q    r      ện phân, cực âm luôn ph    ược 

thay mới do   ện cực làm bằng graphit (than chì) nên bị khí sinh ra   cự   ư    ă   ò . 

(g) Na3AlF6 có tác dụng làm gi m nhiệ   ộ nòng ch y c a Al2O3  ể bớt tiêu hao nhiên liệu. 

(h) H n hợp nóng ch y c a Al2O3 và Na3AlF6     ộ dẫ    ện t        ă     ệu su t c     ện phân. 

   p      ể          

 A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. 

Câu 41.         p            (     vớ   ỉ  ệ             )  

(a) X + H2 
0t

  Y; (b) Y + 3NaOH 
0t

 3C18H35O2Na + C3H5(OH)3.                  X    

 A. 886. B. 890. C. 888. D. 884. 

Câu 42. T ự    ệ            ể          (     vớ   ỉ  ệ             )  

(1) X + NaOH  Y + H2O;(2) Y + 3HCl  Z + 2NaCl. 

  ế  rằ  ,  r      p ầ   ră        ượ              ế  19,346%. N ậ   ị                  sai ? 

 A.        ụ          vớ    3  /         ượ                     7H14O4NCl. 

 B.          1     Y      ượ  N 2CO3 v  8          ợp       2, H2O, N2. 
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 C. D     ị   X     q ỳ             . 

 D.            ưỡ       . 

Câu 43.           p             

(1) C12H22O11 (     r z ) +  2O 
0H , t 

  X + Y;(2) X + Br2 + H2O  Z; 

(3) Y + AgNO3 + NH3 + H2O 
0H , t 

T. 

  ế  X, Y,  , T         ợp       ữ    . N ậ   ị                  sai ? 

 A. X và Y      ụ   vớ   2 (xúc tác Ni, t
0
),      ượ   ộ  p                 . 

 B.           ọ                  . 

 C. X      ể      ụ    ượ  vớ       r           ạ  r                          r    p      . 

 D. T         ọ           fr       . 

Câu 44. E    X  ạ       ượ   ạ       ừ                 v              .    r                X vớ   2  ư (    

tác Ni. t
0
),      ượ       Y ( 5H10O2).         p      ỏ           X    

 A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. 

Câu 45.                   N    4; Al2O3; CrO3; (NH4)2CO3.          ưỡ   tính là 

 A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 46.                                  ,  r     r  ,  ò    r     r    (       ),      z ,      r z ,       ộ . 

         r         ị      p     r         rư            

 A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 47.         p      ể  sau: 

(a) Glyxin tác dụ    ược với C2H5  /   ,         . 

(b) Thành phần chính c a tinh bột là amilopectin. 

( )     p p      u tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp ch               ặ   rư  . 

(e) Tinh bộ  v         z       ng phân c a nhau. 

Tr        p      ể   r  ,    p      ể          

 A. 3. B. 2. C. 1. D. 4 

Câu 48.         p      ể       

( ) T       -6,6  ược tổng hợp bằng ph n      r      ư  .; ( )     (v        r  )      u trúc phân nhánh. 

( ) T                n g c từ        z  v     ộc loạ          ọc; 

( ) T  tằm thuộc loạ                ; ( )     (           r    )    vật liệu polime có tính dẻo. 

( )       r       r        ạ        ,     vớ     ệ .    p      ể          

 A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 49.         p             

(a) Nung nóng h n hợp r n g m ZnO và         r       u kiện không có không khí; 

(b) Nhiệt phân mu i NaNO3; 

(c) Cho dung dịch FeSO4 vào dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng; 

(d) Dẫn lu ng khí NH3 qua  ng s  ch a CrO3; 

(e) Cho dung dịch KI vào dung dịch FeCl3; 

(f) Cho bộ     v    ượ    ư      dịch FeCl3. 

         ế               ệ ,     rư     ợp      ượ              
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 A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. 

Câu 50. T ế                   ệ       

(a) Nhúng lá Fe nguyên ch t vào dung dịch CuCl2.(b) Nhúng lá Ni nguyên ch t vào dung dịch HCl. 

(c) Nhúng lá Zn nguyên ch t vào dung dịch FeCl3.(d) Nhúng lá Ni nguyên ch t vào dung dịch FeCl2. 

           ệ      r  ă   ò    ệ         

 A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. 

------------- HẾT ------------- 

Mã đề [173] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

B B D D A B C B A C A C A B B C C B C A D A A A C 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

C D A A D D C C B C D C C A B D C C C A A B C D B 

Mã đề [295] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A C C B D A C C A A B C A B D C C A B A D A A A B 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

A C A D D D C D C B D A D D A C D C B D C D B D A 

Mã đề [314] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A C A D A B B D D B B C D B C A C D A B D C C D D 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

A D B A C C D B B D A A B B B D D A A A D A B B D 

Mã đề [415] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A C A A C D C B C D A C A A D A D B C A D B C B D 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

C D A D C C A A B B D B C B A A C C D C C B C D D 

Mã đề [591] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

D C B B D B D C B C C A D B D B B C C A B A A C A 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

D A B A C A B A B D B B D A A D A A D C D B D B B 

Mã đề [694] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

D C C B B C B A B A C A C D D D B B C A D A C A B 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

B A D D B B C B A A D C C A C D D A C D D A B A C 

Mã đề [729] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

C D A D B B B C C D B C A D C C B A A D A A A D C 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

D D C D B A A A A A B D C A D C B D C B B C A A A 

Mã đề [882] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

D C A D C C A B B B A A C B C A D A D C C B A B B 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

D C C D D B B D C B D C B D B D B D B B D A D B D 

Mã đề [950] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A B A A C D D D A C D A D D A D B A A D B C A D A 
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

D D C A C C B A B D C C B D C C A D B C C A D D C 

Mã đề [100] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A B C C C A B D B C D A A A D D A C B C D B B C C 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

D B C D C B D C C B C B D C C A C D A C C C D D D 

 

 

 


